  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	Lĩnh vực đường bộ

	1
	Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  do ngành Giao thông Vận tải cấp

	2
	Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp bị quá hạn, bị mất

	3
	Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

	4
	Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

	5
	Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe của nước ngoài.

	6
	Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

	7
	Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

	8
	Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô các hạng

	9
	Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô các hạng

	10
	Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

	11
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

	12
	Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

	13
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

	14
	Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX trên lãnh thổ Lào

	15
	Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện thương mại(áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

	16
	Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Lào Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

	17
	Thủ tục cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

	18
	Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh

	19
	Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khác tỉnh chuyển đến

	20
	Thủ tục xóa sổ đăng ký  xe máy chuyên dùng

	21
	Thủ tục đăng ký khai thác, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

	22
	Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu

	23
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

	24
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của GPKD

	25
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do hết hạn

	26
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc hư hỏng

	27
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác.
	

	28
	Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.
	

	29
	Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.
	

	30
	Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.
	

	31
	Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.
	

	32
	Thẩm định hồ sơ đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác.
	

	33
	Chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác.
	

	34
	Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
	

	35
	Cấp phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị).
	

	36
	Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị).
	

	37
	Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
	

	II
	Lĩnh vực đường thủy nội địa
	

	1
	Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
	

	2
	Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông
	

	3
	Công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
	

	4
	Công bố lại hoạt động cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài.
	

	5
	Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.
	

	6
	Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông
	

	7
	Thẩm định hồ sơ đối với việc xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.
	

	8
	Cho ý kiến bằng văn bản đối với việc xây dựng công trình (trừ các công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng) trên đường thủy nội địa địa phương.
	

	9
	Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.
	

	10
	Chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.
	

	11
	Công bố hạn chế giao thông đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.
	

	12
	Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập.
	

	13
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
	

	14
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
	

	15
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
	

	16
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	

	17
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	

	18
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện  thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
	

	19
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
	

	20
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang đăng ký phương tiện thủy nội địa
	

	21
	Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
	

	22
	Thủ tục chấp thuận vận tải khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
	

	23
	Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.
	

	24
	Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả  năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.
	

	25
	Thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa.
	


Trình tự, cụ thể về thực hiện từng thủ tục như sau:
I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp:

1.1 Trình tự thực hiện:

* Trong thời hạn 03 tháng, trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe được xét đổi giấy phép lái xe; GPLX bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang GPLX bằng vật liệu PET theo lộ trình quy định tại Điều 1 Thông tư 67/2014/TT-BGTVT ngày 13/11/2014

* Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe.

* Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khoẻ theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT.
+ Bản chính hồ sơ gốc (Đối với trường hợp GPLX bị mất, có hồ sơ gốc);

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 01 năm) - trừ trường hợp chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang giấy phép bằng vật liệu PET cho các đối tượng: Người có GPLX các hạng A1, A2, A3; Người có GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn hạn sử dụng trên 3 tháng.
+ 01 ảnh màu cỡ 3x4 (kiểu CMTND);

+ Bản photo GPLX (đối với trường hợp GPLX còn hạn sử dụng)

Khi đến nộp hồ sơ, người đổi GPLX xuất trình GPLX, giấy CMTND hoặc hộ chiếu để đối chiếu (Đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

Người có giấy phép lái xe còn hạn sử dụng những không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc.

* Số lượng: 01 bộ

1.4  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

+ Cơ quan phối hợp(nếu có):

1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

1.8 Lệ phí: 135.000 đồng/GPLX.

1.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+ Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13/11/2014 của Bộ GTVT sửa đổi một số điều Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 31/12/2014.

Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 54 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.Có hiệu lực từ ngày 15/02/2015.

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
                      Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Tôi là:……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:…….tháng……….năm…………

Nơi đăng ký hộ khẩu:…………….…………………………….......................

...............................................................................................................

Nơi cư trú................................................................................

...................................................................................................................

     Số CMTND (hoặc Hộ chiếu):…………………

     cấp ngày….  Tháng…….năm…. ….  nơi cấp……………………..

Đã học lái xe tại trường………………………………….......năm……….

Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng……..số:…………….……

do sở GTVT(Cục)......……………  cấp ngày……..tháng….…năm…….

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ hạng:……………

Lý do:……………………………………………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………….

               Xin gửi kèm theo:

                         - Số điện thoại cần liên hệ:......................................

                              - 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ;

                **     - 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ;
                   - Bản photocopy CMTND, GPLX sắp hết hạn,

                         - Hồ sơ gốc lái xe( nếu có);

       Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi

 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                  ………….., ngày…….tháng…....năm 20..

	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT
    Tiếp nhận ngày      tháng      năm 20….
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

1. Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

2. Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX,

ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra Quyết định tịch thu GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

2. Thủ tục cấp lại  Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp bị quá hạn, bị mất:

2.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

+ Bản chính hồ sơ gốc (Nếu có);
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 01 năm);

+ 01 ảnh màu cỡ 3x4 (kiểu CMTND);
Khi đến nộp hồ sơ người đề nghị đổi, cấp lại GPLX xuất trình giấy CMTND hoặc hộ chiếu để đối chiếu(Đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

1/ Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

- Quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kề từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

- Quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

 2/ Người có giấy phép lái xe bị mất 

 a/ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

b/ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

c/ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX;

d/  Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

e/  Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

f/  Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

g/ Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

3/ Người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, nếu có nhu cầu, được dự học lại pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo lái xe đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe để được hướng dẫn ôn tập, phải nộp phí ôn tập theo quy định của Bộ Tài chính, không phải học lại theo chương trình đào tạo.

* Số lượng: 01 bộ

      2.4 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

2.5 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

+ Cơ quan phối hợp(nếu có):

2.6 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

2.7 Lệ phí: 135.000 đồng/GPLX Tên mẫ- đơn, tờ khai: Đơn đề n-hị đổi GPL

2.8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có GPLX do sở GTVT Hà Nam quản lý.

2.9 Thời hạn giải quyết: Sau 60 ngày làm việc đối với GPLX bị mất còn hạn sử dụng; những trường hợp quá hạn sử dụng trên 3 tháng phải sát hạch lại, Sở sẽ bố trí sát hạch lại cùng với khóa thi mới gần nhất, nếu sát hạch lại đạt yêu cầu - không quá 10 ngày làm việc được cấp lại GPLX.
2.10 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

2.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+ Thông tư 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 sửa đổi Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
                      Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Tôi là:……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:…….tháng……….năm…………

Nơi đăng ký hộ khẩu:…………….……………………………...................

...............................................................................................................

Nơi cư trú................................................................................

...................................................................................................................

     Số CMTND (hoặc Hộ chiếu):…………………

     cấp ngày….  Tháng…….năm…. ….  nơi cấp……………………..

Đã học lái xe tại trường………………………………….......năm……….

Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng……..số:…………….……

do sở GTVT(Cục)......……………  cấp ngày……..tháng….…năm…….

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ hạng:……………

Lý do:……………………………………………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………….

               Xin gửi kèm theo:

                         - Số điện thoại cần liên hệ:......................................

                              - 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ;

                **     - 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ;
                   - Bản photocopy CMTND, GPLX sắp hết hạn,

                         - Hồ sơ gốc lái xe( nếu có);

       Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi

 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                  ………….., ngày…….tháng…....năm 20..

	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT
    Tiếp nhận ngày      tháng      năm 20….
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

1. Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

2. Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra Quyết định tịch thu GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm

3. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 

3.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông Vận tải.

3.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Hồ sơ đổi GPLX mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng:


* Thành phần:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định 

      + Bản pô tô Giấy phép lái xe của ngành công an cấp, xuất trình bản chính để kiểm tra

+ 01 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

+ Bản chính hồ sơ gốc (Đối với trường hợp có hồ sơ gốc)

Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

b/ Hồ sơ đổi GPLX do ngành Công an cấp từ  ngày 31/7/1995:


* Thành phần:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT.

+ Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc ...) của cấp có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định 

      + Giấy phép lái xe của ngành công an cấp còn thời hạn sử dụng (bản chính);

+ 01 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe xuất trình Quyết định ra khỏi ngành, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Đối với người nước ngoài) để đối chiếu.


* Số lượng: 01 bộ

3.4 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

3.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

3.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

+ Cơ quan phối hợp(nếu có):

3.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

3.8 Lệ phí: 135.000 đồng/GPLX.

3.9 Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

3.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc ...) cư trú tại Hà Nam, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

+ Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành giao thông vận tải hoặc giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu tại sở GTVT Hà Nam được xét đổi giấy phép lái xe mới;

3.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
                      Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Tôi là:……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:…….tháng……….năm…………

Nơi đăng ký hộ khẩu................................................................................

     Nơi cư trú:………………….……………………………........................

     Số CMTND (hoặc Hộ chiếu):…………………

     cấp ngày….  Tháng…….năm…. ….  nơi cấp……………………..

Đã học lái xe tại trường………………………………….......năm……….

Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng……..số:…………….……

do sở GTVT(Cục)......……………  cấp ngày……..tháng….…năm…….

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ hạng:……………

Lý do:……………………………………………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………….

               Xin gửi kèm theo:

                         - Số điện thoại cần liên hệ:......................................

                              - 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ;

                **     - 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ;
                   - Bản photocopy CMTND, GPLX sắp hết hạn,

                         - Hồ sơ gốc lái xe( nếu có);

       Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi

 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                ………….., ngày…….tháng…....năm 20..

	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT
    Tiếp nhận ngày      tháng      năm 20….
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

1. Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

2. Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra Quyết định tịch thu GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

4. Thủ tục đổi GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp:

4.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký(bản sao có chứng thực);


+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);

+ 01 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.

Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe xuất trình Quyết định ra quân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu(Đối với người nước ngoài)để đối chiếu.


* Số lượng: 01 bộ

4.4 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

4.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

4.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

+ Cơ quan phối hợp(nếu có):

4.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

4.8 Lệ phí: 135.000 đồng/GPLX.

4.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng, khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ hưu...) cư trú tại Hà Nam, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
                      Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Tôi là:……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:…….tháng……….năm…………

Nơi đăng ký hộ khẩu :..........................................................................

Nơi cư trú:………………….……………………………...........................

     Số CMTND (hoặc Hộ chiếu):…………………

     cấp ngày….  Tháng…….năm…. ….  nơi cấp……………………..

Đã học lái xe tại trường………………………………….......năm……….

Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng……..số:…………….……

do sở GTVT(Cục)......……………  cấp ngày……..tháng….…năm…….

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ hạng:……………

Lý do:……………………………………………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………….

               Xin gửi kèm theo:

                         - Số điện thoại cần liên hệ:......................................

                              - 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ;

                **     - 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ;
                   - Bản photocopy CMTND, GPLX sắp hết hạn,

                         - Hồ sơ gốc lái xe( nếu có);

       Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi

 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                 ………….., ngày…….tháng…....năm 20..

	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT
    Tiếp nhận ngày      tháng      năm 20….
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

1. Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

2. Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra Quyết định tịch thu GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

5. Đổi GPLX hoặc Bằng lái xe của nước ngoài:

5.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

5.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.
5.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

Hồ sơ do người lái xe lập thành 01 bộ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài), bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 29; đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT);

b) Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

c) Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp hoặc bản sao chụp thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài;

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.

 Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

 
Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài quá thời hạn sử dụng theo quy định; có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài có dấu hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp mà không được xác minh;


* Số lượng: 01 bộ

5.4 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

5.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

+ Cơ quan phối hợp(nếu có):

5.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

5.8 Lệ phí: 135.000 đồng/GPLX.

5.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đổi GPLX theo mẫu phụ lục 29; phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT.

5.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc làm việc, học tập tại tỉnh Hà Nam

5.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

PHỤ LỤC 29
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
                      Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Hà Nam

Tôi là:……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:…….tháng……….năm…………

Nơi đăng ký hộ khẩu................................................................................

     Nơi cư trú:………………….……………………………................

     Số CMTND (hoặc Hộ chiếu):…………………

     cấp ngày….  Tháng…….năm…. ….  nơi cấp……………………..

Đã học lái xe tại trường………………………………….......năm……….

Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng……..số:…………….……

do sở GTVT(Cục)......……………  cấp ngày……..tháng….…năm…….

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ hạng:……………

Lý do:……………………………………………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………….

               Xin gửi kèm theo:

                         - Số điện thoại cần liên hệ:......................................

                              - 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ;

                **     - 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ;
                   - Bản photocopy CMTND, GPLX sắp hết hạn,

                         - Hồ sơ gốc lái xe( nếu có);

       Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi

 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                ………….., ngày…….tháng…. năm 20..

	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT
    Tiếp nhận ngày      tháng      năm 20….
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

1. Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

2. Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra Quyết định tịch thu GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

PHỤ LỤC 30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent- Freedom - Happiness
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE
(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

Kính gửi (To): Sở Giao thông vận tải…………….
(……………………Transport Department)

	Tôi là (Full name): ………………………………………………………
Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ……………………………………

Hiện cư trú tại (Permanent Address): 

Số hộ chiếu (Passport No.): …………………

	Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): …. tháng (month) ….năm (year)……...
Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.): ………………………………

Cơ quan cấp (Issuing Office): ………………………………………Tại (Place of issue): …………………………………………Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): …….. tháng (month)….. năm (year).....

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence):…………………………………….

Mục đích (Purpose) (1): ………………………………………


Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):
- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 colour photographs 3 x 4 cm);

- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation);

- Bản sao chụp hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 sao chụp of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa);

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.
I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

	
	………, date ….. month ….. year…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full name)


Ghi chú:

(1): Định cư lâu dài ở Việt Nam hoặc không định cư lâu dài ở Việt Nam.
(1): Long time or Short time of staying in Viet Nam

6. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

6.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và  trả  kết  quả hoặc qua đường bưu điện.;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

6.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

1) Hồ sơ do cơ sở đào tạo lập thành 01 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải, bao gồm:

a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

b) Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

c) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

d) Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

2) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

6.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

6.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe .

6.8 Lệ phí: Không.

6.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: không

6.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ sở đào tạo lái xe là cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức năng đào tạo lái xe.
+ Cơ sở đào tạo lái xe phải phù hợp với quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định tại điều 5 Thông tư 46/2012/TT-BGTVT .
Tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe

Cơ sở đào tạo lái xe phải có đủ hệ thống phòng học chuyên môn, phòng nghiệp vụ, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, sân tập lái và tuyến đường tập lái bảo đảm các tiêu chuẩn dưới đây:

1) Hệ thống phòng học chuyên môn

a) Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50 m2 cho lớp học không quá 35 học viên; bảo đảm môi trường sư phạm;

b) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có đủ các phòng học chuyên môn: Pháp luật giao thông đường bộ, cấu tạo và sửa chữa thông thường, Kỹ thuật lái xe, Nghiệp vụ vận tải, Đạo đức người lái xe (có thể xếp chung với phòng học Nghiệp vụ vận tải) bố trí tập trung và phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa;

c) Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Pháp luật giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe.

2) Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ

a) Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, đèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;

b) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học Pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính, bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học Pháp luật giao thông đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao;

c) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm phòng học Pháp luật giao thông đường bộ đủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học Pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính phải có máy chủ, ít nhất 20 máy tính được nối mạng, cài đặt phần mềm học Pháp luật giao thông đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao để học viên ôn luyện;

d) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng từ 1.000 học viên trở lên, ngoài quy định tại điểm c khoản này, phải bổ sung thêm 01 phòng học Pháp luật giao thông đường bộ.

3) Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường

a) Có mô hình cắt bỏ động cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống điện;

b) Có hình hoặc tranh vẽ sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;

c) Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô.

4) Phòng học Kỹ thuật lái xe

a) Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng đĩa, đèn chiếu,...);

b) Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái và đệm tựa, tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng lái,...);

c) Có ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt);

d) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu lượng từ 1.000 học viên trở lên phải có 02 phòng học Kỹ thuật lái xe.

5) Phòng học Nghiệp vụ vận tải

a) Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận tải hàng hóa, hành khách;

b) Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.

6) Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa

a) Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nền nhà đủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không trơn trượt;

c) Bảo đảm cho lớp học không quá 18 học viên, được trang bị đồ nghề chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người /bộ và có tủ riêng đựng đồ nghề;

d) Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: động cơ tổng thành hoạt động tốt, hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống điện;

đ) Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.

7) Phòng điều hành giảng dạy

Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo.

8) Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên (có thể xếp chung với phòng điều hành giảng dạy)

Có đủ bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, đồ dùng dạy học cần thiết.

9) Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe

a) Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;

b) Có đủ sức khỏe theo quy định;

c) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

d) Có chứng chỉ đào tạo sư phạm, trừ trường hợp đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học sư phạm kỹ thuật

10) Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết

Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 9 Điều này, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề; có trình độ A về tin học trở lên;

b) Giáo viên dạy môn Pháp luật giao thông đường bộ phải có giấy phép lái xe ô tô; giáo viên dạy môn Kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên.

11) Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành

Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 9 Điệu này, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Giáo viên dạy lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2; thời gian hành nghề lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thời gian hành nghề lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;

b) Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1a và Phụ lục 1b của Thông tư này.

12) Xe tập lái

a) Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe;

b) Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;

c) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe số tự động (thuộc sở hữu hoặc hợp đồng), bảo đảm số giờ tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo;

d) Ô tô tải được đầu tư mới để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải là xe có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo;

đ) Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực;

e) Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng;

g) Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;

h) Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải ghi tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;

i) Ô tô phải có 02 biển “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này, được làm bằng kim loại nền màu xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10 cm x 25 cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10 cm x 25 cm đối với xe hạng B, kích thước 35 cm x 35 cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;

k) Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền màu xanh, chữ màu trắng lắp phía trước và phía sau xe với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20 cm x 25 cm đối với máy kéo;

l) Có giấy phép xe tập lái do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, khoản này.

13) Sân tập lái xe

a) Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn bằng hoặc dài hơn thời hạn của giấy phép đào tạo lái xe;

b) Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có lưu luợng đào tạo 1.000 học viên trở lên phải có ít nhất 02 sân tập lái xe, bảo đảm diện tích mỗi sân theo quy định;

c) Sân tập lái ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo. Kích thước các hình tập lái phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe đối với từng hạng xe tương ứng;

d) Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước bảo đảm không bị ngập nước; bề mặt các làn đường và hình tập lái trong sân được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đủ vạch sơn kẻ đường và hình các bài tập lái được bó vỉa;

đ) Có diện tích dành cho cây xanh; nhà chờ có ghế ngồi cho học viên học thực hành.

14) Diện tích tối thiểu của sân tập lái

a) Đào tạo các hạng A1, A2: 700 m2;

b) Đào tạo các hạng A1, A2, A3, A4: 1.000 m2;

c) Đào tạo các hạng B1 và B2: 8.000 m2;

d) Đào tạo đến hạng C: 10.000 m2;

đ) Đào tạo đến các hạng D, E và F: 14.000 m2.

15) Đường tập lái xe ô tô

Đường giao thông công cộng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải quy định cho cơ sở đào tạo để dạy lái xe phải có đủ các tình huống giao thông phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, như: đường bằng, đường hẹp, đường dốc, đường vòng, qua cầu, đường phố, thị xã, thị trấn đông người. Tuyến đường tập lái (kể cả đường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố khác) phải được ghi rõ trong giấy phép xe tập lái.

16) Xác định lưu lượng đào tạo lái xe ô tô

Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên và bộ máy quản lý, lưu lượng đào tạo mỗi hạng giấy phép lái xe được xác định bằng số lượng xe tập lái hạng đó nhân với số lượng học viên quy định trên một xe và nhân với hệ số 2 (hai), số lượng học viên học thực hành tại một thời điểm không được vượt quá khả năng đáp ứng số xe tập lái từng hạng của cơ sở đào tạo.

6.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT 

7. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

7.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và  trả  kết  quả hoặc qua đường bưu điện.;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

7.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

7.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

1) Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải, bao gồm:

a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ;

b) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

c) Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

2) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông 46/2012/TT-BGTVT 
7.4 Thời hạn giải quyết: . Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

7.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

7.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe .

7.8 Lệ phí: Không.

7.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: không

7.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
7.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của BGTVT sửa đổ bổ sung một số điều Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT 

8. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô:

8.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và  trả  kết  quả hoặc qua đường bưu điện.;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức, Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

8.2  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

8.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

1) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập 01 (một) bộ Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô;
b) Đề án xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong đó phải có nội dung dự kiến: Vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng phương tiện của cơ sở đào tạo;
c) Văn bản xác nhận chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương về đất đai dùng để xây dựng cơ sở đào tạo.
2)  Sở Giao thông vận tải xem xét Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô và thực hiện như sau:
a) Trường hợp nếu Hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;
b) Căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế của địa phương và quy hoạch cơ sở đào tạo của Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt, Sở Giao thông vận tải xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
3) Tổ chức, cá nhân được chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô tiến hành xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe, lập 01 (một) bộ Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô, gửi Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ gồm:
a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông 46/2012/TT-BGTVT ;
b) Văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải (bản sao chụp);
c) Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

d) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

đ) Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp).
4) Sở Giao thông vận tải xem xét Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô và thực hiện như sau:
a) Trường hợp Hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;
b) Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề ở địa phương tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo. Mẫu biên bản kiểm tra theo quy định tại Phụ lục 17a của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
8.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
8.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hoặc Cá nhân

8.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

8.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe .

8.8 Lệ phí: Không.

8.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: không

8.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
8.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT 

9. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô:

9.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và  trả  kết  quả hoặc qua đường bưu điện.;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức, Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

9.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

9.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

 Giấy phép đào tạo lái xe ô tô được cấp lại khi hết hạn, điều chỉnh hạng xe đào tạo hoặc lưu lượng đào tạo.
1) Trường hợp cấp lại khi hết hạn: Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 30 ngày, cơ sở đào tạo lập 01 (một) bộ Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gửi đến Sở Giao thông vận tải . 
   Hồ sơ bao gồm: 
a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư này;
d) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);
đ) Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp).
2) Trường hợp điều chỉnh hạng xe hoặc lưu lượng đào tạo: Hồ sơ do cơ sở đào tạo lập thành 01 (một) bộ gửi đến Sở Giao thông vận tải .

    Hồ sơ bao gồm: 
a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ;
d) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);
đ) Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp).
9.4 Thời hạn giải quyết: 
 Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại theo quy định, Sở Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 17b của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT .
 Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt kết quả, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
9.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hoặc Cá nhân

9.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

9.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe .

9.8 Lệ phí: Không.

9.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: không

9.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
9.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT 

10. Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái:
10.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

10.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

10.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

            + Danh sách đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại phụ lục 15d  Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ;

            + Đăng ký xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);

            + Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp);

    + Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).


* Số lượng: 01 bộ
10.4 Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

10.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

10.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

10.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xe tập lái .

10.8 Lệ phí: 30.000 đồng/giấy phép.

10.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái

10.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
            + Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe;

            + Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;

            + Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe số tự động (thuộc sở hữu hoặc hợp đồng), bảo đảm số giờ tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo;

            + Ô tô tải được đầu tư mới để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải là xe có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo;

            + Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực;

            + Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng;

            + Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;

            + Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải ghi tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;

            + Ô tô phải có 02 biển “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này, được làm bằng kim loại nền màu xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10 cm x 25 cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10 cm x 25 cm đối với xe hạng B, kích thước 35 cm x 35 cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe;

     + Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg phải có 02 biển “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền màu xanh, chữ màu trắng lắp phía trước và phía sau xe với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20 cm x 25 cm đối với máy kéo.
10.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính.
+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

PHỤ LỤC 15d

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TRƯỜNG…………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam………………………
Trường (Trung tâm)……….. đề nghị Sở Giao thông vận tải  Hà Namxem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe tập lái của

 cơ sở đào tạo theo danh sách dưới đây:

DANH SÁCH XE TẬP LÁI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI

	Số TT
	Biển số đăng ký
	Xe của cơ sở đào tạo
	Xe hợp đồng
	Nhãn hiệu
	Loại xe
	Số động cơ
	Số khung
	Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)


11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe:
11.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức tập huấn tại cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

+ Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
11.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

11.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 15a Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ;

+ Giấy phép lái xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chức thực);

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chức thực);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chức thực);

+ 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền mầu xanh, kiểu giấy chứng minh nhân dân.

* Số lượng: 01 bộ
11.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt kết quả tập huấn, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

11.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,Cá nhân
11.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

11.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

11.8 Lệ phí: Không 

11.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị tập huấn cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 15a của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT

11.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giáo viên dạy lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng. Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2; thời gian hành nghề lái xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thời gian hành nghề lái xe của giáo viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;

11.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

                                                          Phụ lục 15a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

 Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)......

Tôi là:................................................Quốc tịch:..............................................   

Sinh ngày:…………tháng ………năm…………………...........……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………………………..............……………

Nơi cư trú:.......................................................................................................

Có giấy chứng minh nhân dân số: .................., cấp ngày....tháng.......năm......

Nơi cấp:...........................................................................................................

Có giấy phép lái xe số: ....................., hạng ...........do:.................................... 

cấp ngày .......tháng .........năm ......

Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy 

thực hành lái xe hạng...........................để dạy lái xe tại cơ sở đào tạo...........

........................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- 01 bản sao có công chứng giấy phép lái xe (còn thời hạn);

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ sư phạm;

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm;

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:

..................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.  

                                                         .............., ngày .......tháng......năm 20....

                                                                                           NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

12. Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động:

12.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

12.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

12.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Văn bản đề nghị xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư;

+ Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp xây dựng mới; văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái;

+ Văn bản đề nghị thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể của trung tâm sát hạch lái xe kèm theo hồ sơ gồm: dự án đầu tư xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

+ Văn bản của trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

* Số lượng: 02 bộ

12.4 Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra của Trung tâm sát hạch.

12.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

12.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

12.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

12.8 Lệ phí: Không.

12.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

12.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

12.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

13. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động:

13.1  Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

13.2  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

13.3  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải;

13.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp lại giấy chứng nh

13.5  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

13.6  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

13.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

13.8   Lệ phí: Không.

13.9  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

13.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

13.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.

+ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

14. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào:

14.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

14.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

14.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 7b của Thông tư 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014của Bộ GTVT.

b) Giấy đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

d) Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào);

đ) Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp đi công vụ và các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác).

 Các giấy tờ quy định tại các điểm  b, c, d  phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.


* Số lượng: 01 bộ.

14.4 Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

14.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  14.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

14.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận.

14.8 Lệ phí: 50.000 đồng/xe.

14.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào theo mẫu phụ lục số 7B của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

14.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh Hà Nam.

14.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

+Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính
  + Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

PHỤ LỤC 7B

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HOẶC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRÊN LÃNH THỔ LÀO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	Tên đơn vị/cá nhân
đề nghị cấp giấy phép
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO

Kính gửi:……………..…………………………

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): 


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại: ………………………………………… Số Fax: 


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……….……. ngày cấp …………….. cơ quan cấp phép ……………………… (đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa, người phục vụ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã)

5. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương) cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải sau:

	Số TT
	Biển số xe
	Trọng tải (ghế)
	Năm sản xuất
	Nhãn hiệu
	Số khung
	Số máy
	Màu sơn
	Thời gian đề nghị cấp phép
	Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách)
	Cửa khẩu Xuất- nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Mục đích chuyến đi
	a) Công vụ:
	
	b) Cá nhân:
	

	c) Hoạt động kinh doanh:
	
	d) Mục đích khác
	


	
	……….., ngày     tháng     năm
Đại diện doanh nghiệp, HTX
hoặc cá nhân
(Ký tên, đóng dấu (nếu có) )


15. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải):

15.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

15.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

15.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

 a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 7A của Thông tư 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT 

b) Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào;

c) Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

d) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

đ) Văn bản chấp thuận khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe ở Việt Nam và Lào (đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định).

Các giấy tờ quy định tại các điểm b, c, d, đ phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

* Số lượng: 01 bộ.

15.4 Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

15.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  15.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

15.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận.

15.8 Lệ phí: 50.000 đồng/xe.

15.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào theo mẫu phụ lục số 7A của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

15.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh Hà Nam.

15.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

+Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính
  + Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

PHỤ LỤC 7A

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	Tên doanh nghiệp/HTX
đề nghị cấp giấy phép
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI

Kính gửi: ….………………………………………….

1. Tên doanh nghiệp, HTX: 


2. Địa chỉ: 


3. Số điện thoại: ……………………………………. Số Fax:


4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số: ……. ngày cấp: ………………….

5. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương) cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải sau:

	Số TT
	Biển số xe
	Trọng tải (ghế)
	Năm sản xuất
	Nhãn hiệu
	Số khung
	Số máy
	Màu sơn
	Thời gian đề nghị cấp Giấy phép
	Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách)
	Cửa khẩu Xuất- nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Loại hình kinh doanh vận tải:
	a) Hành khách theo tuyến cố định
	
	b) Khách du lịch:
	

	c) Hành khách theo hợp đồng:
	
	d) Vận tải hàng hóa:
	


Ghi chú: Đối với phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định bổ sung thêm các thông tin sau:
Tuyến: ……………… đi ………………….. và ngược lại

Bến đi: Bến xe ………………………. (thuộc tỉnh: ………………………… Việt Nam)

Bến đến: Bến xe …………………….. (thuộc tỉnh: ……………………………………..)

Cự ly vận chuyển: ………………………..km

Hành trình tuyến đường: …………………………………………………………………

Đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến tại công văn số ………….. ngày ………………..

	
	……….., ngày     tháng     năm
Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu )


16. Thủ tục Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

16.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

16.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

16.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Giấy phép liên vận Lào - Việt (bản chính); 

+ Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu); 


       + Đơn đề nghị gia hạn giấy phép liên vận Lào -   Việt theo mẫu phụ lục số 8 của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải


* Số lượng: 01 bộ.

16.4 Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

16.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

16.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

16.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận.

16.8 Lệ phí: 50.000 đồng/xe.

        16.9 Tên mẫu đơn, tờ khai:  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép liên vận Lào -   Việt theo mẫu phụ lục số 8 của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

16.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có phương tiện của Lào hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không sửa chữa kịp) .

16.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới 

giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

+Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính
  + Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

PHỤ LỤC 8

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CHO XE CỦA LÀO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	Tên đơn vị/cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép liên vận của Lào
Company/Individual name applying for extension of Laos - Viet Nam Cross-border Transport Permit
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN LÀO - VIỆT
APPLICATION FOR EXTENDING OF LAOS-VIET NAM 
CROSS- BORDER TRANSPORT PERMIT

Kính gửi (To):…………………………………………..

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): Name (organization or individual) 


2. Địa chỉ: (Address) 


3.Số điện thoại: (Tel No.) ……………… Số Fax: (Fax No.): ……………………… 

Ngày cấp (Date of issue) ………………….. Cơ quan cấp (Issuing Authority) 


4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………. gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt cho phương tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport Department of ……………………. to extend the validity of Laos - Viet Nam Cross- Border Transport Permit(s) for the following vehicle(s):
- Biển số xe xin gia hạn (Registration No.):
 

- Giấy phép liên vận Lào - Việt số: .... Ngày cấp ...      Nơi cấp: ……………… Có giá trị đến: …….
Laos - Viet Nam Cross-Border Transport Permit No.: ...Date of issue …… Issuing Authority...Date of expiry ……….. 
- Thời gian nhập cảnh vào Việt Nam: ngày ……. tháng …… năm ……………
Date of entry into Viet Nam: …………. month ……. year ……………… 

- Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm (lựa chọn 1 trong 2 nội dung sau để khai):
Proposed extended duration (choose one of the two following options):
+ Gia hạn Giấy phép liên vận: ....ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...
Extension for: … … days, from date … …. month …. year …. …. to date … …. month ... year ….. 

+ Gia hạn chuyến đi: …….. ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm……..
Extension for Journey: … … … … days, from date ... month ... year ... to date ... month... year...
5. Lý do đề nghị gia hạn (The reasons for extension):


6. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt cho phương tiện và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the application for extending Laos-Viet Nam Cross-Border Transport Permit for vehicles and the attached documents).
b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Lào và Việt Nam. (To comply strictly with all provisions of Vietnamese Laws as well as the provisions of the Protocol to Implement the Agreement to Facilitate Cross-border Movement of Motor vehicles between Laos and Viet Nam).
	
	….., ngày (date) ….. tháng (month) ……. năm (year) …….
Đại diện đơn vị (Representative of the Company)
Ký tên/Signature
Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền
(Driver, vehicle owner or authorized person).


17. Thủ tục cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

17.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn kiểm tra XMCD và trả kết quả sau đó chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

17.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

17.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu phụ lục 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hóa đơn theo quy định của bộ Tài chính(bản chính) 

+ Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng: Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất(bản chính; Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định của bộ Tài chính(bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

1) Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định 


a) Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 7 ngày mỗi ngày 01 lần theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông tư này; 

b) Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu. Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thì không phải thực hiện thông báo công khai;

2) Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc XMCD không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.


* Số lượng: 01 bộ.

17.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

17.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  17.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

17.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số.

17.8 Lệ phí: 200.000 đồng/xe.

17.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu phụ lục số 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT.

17.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Hà Nam.

17.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008

+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT sửa đổi một số điều Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:………………Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:………

Ngày cấp:……………………........Nơi cấp:..........……………………..…

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………… ……    Công suất: ………

Nước sản xuất:…………………………Năm sản suất:…….……………….

Số động cơ:…………………………….Số khung:…….……………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): ………………Trọng lượng:……………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

	TT
	Số của giấy tờ
	Trích yếu nội dung 
	Nơi cấp giấy tờ
	Ngày cấp 
	Số trang 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải  Hà Nam xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

               


 Hà Nam , ngày......tháng…… năm………       






           Người khai ký tên 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    

- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………

Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                          Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 19

MẪU TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:…………………Ngày cấp:…………………………
Nơi cấp…………………………………………….


Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 

Loại xe máy chuyên dùng:……….........................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………  Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………  Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:………………………………………Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...……………......Trọng lượng…………….………………

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:………………….


Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký 

Lý do…………………………………………………………………………………………
2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau: 





+…………………………………………………………………..




       
+…………………………………………………………………..




       
+…………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………….


Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. 





             

……, ngày......tháng…… năm……







   

       Chủ phương tiện







    

      ( ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: 


Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.

Phụ lục 20

MẪU THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)


Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………Ngày cấp:………………………………
Nơi cấp…………………………………………….


Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 

Loại xe máy chuyên dùng:………...........................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………   Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:……………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:……………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...……………......Trọng lượng…………….………………


Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải......................................


Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.







   

       Chủ phương tiện







    

      ( ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của đơn vị đăng thông báo:

Đã thực hiện thông báo công khai tại...........

Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày..../..../.....

..............., ngày.....tháng ..... năm.......

      Thủ trưởng đơn vị thông báo

             (ký tên, đống dấu)

* Ghi chú: 


Bản  thông báo này được lưu trong hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải. 

18. Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh

18.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn kiểm tra XMCD và trả kết quả sau đó chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

18.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

18.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu phụ lục 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hóa đơn theo quy định của bộ Tài chính(bản chính) 


* Số lượng: 01 bộ.

18.4 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

18.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  18.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

18.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng .

18.8 Lệ phí: 50.000 đồng/xe.

18.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu phụ lục số 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT.

18.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Hà Nam.

18.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008

+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT sửa đổi một số điều Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:………………Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:………

Ngày cấp:……………………........Nơi cấp:..........……………………..…

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………… ……    Công suất: ………

Nước sản xuất:…………………………Năm sản suất:…….……………….

Số động cơ:…………………………….Số khung:…….……………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): ………………Trọng lượng:……………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

	TT
	Số của giấy tờ
	Trích yếu nội dung 
	Nơi cấp giấy tờ
	Ngày cấp 
	Số trang 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải  Hà Nam xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

               


 Hà Nam , ngày......tháng…… năm………       






           Người khai ký tên 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    

- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….……
Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                               Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký tên, đóng dấu)

19. Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh chuyển đến

19.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn kiểm tra XMCD và trả kết quả sau đó chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

19.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

19.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu phụ lục 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hóa đơn theo quy định của bộ Tài chính(bản chính) 

+ Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng(bản chính) kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký.

1) Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển: 


a) Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 7 ngày mỗi ngày 01 lần theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

b) Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu. Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thì không phải thực hiện thông báo công khai;

2) Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất một trong số giấy tờ đã kê trong Phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển:


a) Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

b) Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu.

3) Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng nêu tại khoản 1 Điều này không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.


* Số lượng: 01 bộ.

19.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

19.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  19.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

19.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số.

19.8 Lệ phí: 200.000 đồng/xe.

19.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu phụ lục số 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT.

19.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Hà Nam.

19.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008

+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT sửa đổi một số điều Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

+ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:………………Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:………

Ngày cấp:……………………........Nơi cấp:..........……………………..…

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………… ……    Công suất: ………

Nước sản xuất:…………………………Năm sản suất:…….……………….

Số động cơ:…………………………….Số khung:…….……………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): ………………Trọng lượng:……………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

	TT
	Số của giấy tờ
	Trích yếu nội dung 
	Nơi cấp giấy tờ
	Ngày cấp 
	Số trang 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải  Hà Nam xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

               


 Hà Nam , ngày......tháng…… năm………       






           Người khai ký tên 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính
- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    

- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………

Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                               Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 19

MẪU TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:…………………Ngày cấp:…………………………
Nơi cấp…………………………………………….


Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 

Loại xe máy chuyên dùng:……….........................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………  Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………  Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:………………………………………Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...……………......Trọng lượng…………….………………

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:………………….


Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký 

Lý do…………………………………………………………………………………………
2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau: 





+…………………………………………………………………..




       
+…………………………………………………………………..




       
+…………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………….


Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. 





             

……, ngày......tháng…… năm……







   

       Chủ phương tiện







    

      ( ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: 


Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.

Phụ lục 20

MẪU THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)


Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

 XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………Ngày cấp:………………………………
Nơi cấp…………………………………………….


Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 

Loại xe máy chuyên dùng:………...........................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………   Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:……………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:……………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...……………......Trọng lượng…………….………………


Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải......................................


Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.







   

       Chủ phương tiện







    

      ( ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của đơn vị đăng thông báo:

Đã thực hiện thông báo công khai tại...........

Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày..../..../.....

..............., ngày.....tháng ..... năm.......

      Thủ trưởng đơn vị thông báo

             (ký tên, đống dấu)

* Ghi chú: 


Bản  thông báo này được lưu trong hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải. 

20. Thủ tục Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

20.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số; chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

20.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

20.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

- Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);

- Nộp giấy chứng nhận đăng ký và biển số.


* Số lượng: 01 bộ.

20.4 Thời hạn giải quyết: xoá sổ đăng ký và xác nhận vào tờ khai trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận tờ khai. 

20.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  20.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

20.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thu hồi đăng ký và biển số XMCD, xác nhận vào tờ khai.

20.8 Lệ phí: Không.

20.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT(bản chính) .

20.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Hà Nam.

20.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008

+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI 

XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………….........Số giấy CMND hoặc hộ chiếu............

Ngày cấp:……………     ..Nơi cấp……………………………….………

Địa chỉ thường trú:………………. 

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……….....Số CMND, hoặc hộ chiếu…

Ngày cấp:…………………..Nơi cấp:………..........……………………

Địa chỉ thường trú:...………………...………………….

Loại xe máy chuyên dùng:...................... Màu sơn………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………... Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:...……………………… Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:…………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………….....Trọng lượng………………………

Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........……….................

Do Sở Giao thông vận tải………………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Lý do xin xoá sổ đăng ký:……………………………………………………...


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị……………… xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.







……, ngày.....tháng…… năm………       






                               Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số biển số:……….Ngày cấp………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:…/../…


Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….


Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

Cán bộ làm thủ tục          
Trưởng phòng duyệt                                   Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                (Ký tên, đóng dấu)

· Ghi chú:Tờ khai  lập thành 03 bản:

` - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02  bản                                                     -Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.

21. Thủ tục đăng ký khai thác, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
21.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

21.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

21.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

            + Giấy đăng ký  tuyến cố định (theo mẫu phụ lục 9);
            + Phương án khai thác tuyến VTK bằng ô tô (theo mẫu phụ lục 10);


  + Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định(phụ lục 7)
            + Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký;
            + Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký;

* Số lượng: 01 bộ

21.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc 
21.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
21.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

21.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Chấp thuận mở tuyến khai thác vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô + Phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”.

21.8 Lệ phí: Không 

21.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: 

  + Giấy đăng ký mở tuyến cố định (theo mẫu phụ lục 9 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT);
            + Phương án khai thác tuyến VTK bằng ô tô (theo mẫu phụ lục 10 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT);


  + Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định(phụ lục 7 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT)
21.10  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 1) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

     
 2) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:

            a) Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;

            b) Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

            Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.

            Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh.

            c) Còn niên hạn sử dụng theo quy định;

            d) Được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

        
  3) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

            a) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

            b) Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.

           4) Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

            a) Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;

            b) Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;

            c) Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.

            5) Nơi đỗ xe:

            a) Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;

            b) Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;

            c) Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

          6) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm các điều kiện sau:

            a) Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

            b) Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.

      7) Đối với trường hợp đăng ký khai thác lần đầu hồ sơ phải có thêm: "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định (Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu)

21.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

          + Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ


+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT
Phụ lục 9

	Tên doanh nghiệp, HTX: .............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    ........., ngày.... tháng....năm..... 
GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ............

1. Tên đơn vị vận tải:.......................................................................

2. Địa chỉ: .................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): ...............................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../.......... do ……(tên cơ quan cấp)...... cấp.  

5. Đăng ký ..........(1)..................tuyến:  Mã số tuyến:............................................

Nơi đi: ..................................Nơi đến: ................................(2)


Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................

Cự ly vận chuyển: .................km

Hành trình chạy xe: …………………………………………………..

6. Công văn chấp thuận khai thác số: .........../..... do......(ghi tên cơ quan cấp) …..cấp ngày .../...../.....(3)

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)



	
	


Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: Mở tuyến/đăng ký khai thác hoặc tăng tần suất chạy xe.

(2) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã (nơi đặt bến xe, nếu là tuyến nội tỉnh)

(3) Chỉ áp dụng với việc đăng ký tăng tần suất chạy xe.

Phụ lục  10

	Tên doanh nghiệp, HTX...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                          ........., ngày.... tháng....năm.....
PHƯƠNG ÁN

KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ 

I. Đặc điểm tuyến:

Mã số tuyến: .........................................................................

Tên tuyến: .............................đi...................................và ngược lại.

Bến đi:...................................................................................

Bến đến:.................................................................................

Cự ly vận chuyển:........................................km.

Lộ trình: ............................................................................................

II. Biểu đồ chạy xe:

1. Số chuyến (nốt (tài)) ................trong ngày, tuần, tháng.

2. Giờ xuất bến:

a) Chiều đi: xuất bến tại:………..

- Nốt (tài) 1 xuất bến lúc . .  .  . giờ.... phút, vào các ngày...........................

- Nốt (tài)  2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ.....phút, vào các ngày......................

- . . . .

b) Chiều về: xuất bến tại:………..

- Nốt (tài) 1 xuất bến lúc . . .   . giờ.... phút, vào các ngày...........................

- Nốt (tài)  2 xuất bến lúc . . .  . giờ.....phút, vào các ngày. ........................

3. Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe .....  giờ   ...phút.

4. Tốc độ lữ hành:

km/h.

5. Lịch trình chạy xe:

a) Chiều đi: xuất bến tại:………

+ Nốt (tài)  1: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm           dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


+ Nốt (tài) 2: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm           dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


b) Chiều về: xuất bến tại:……….

+ Nốt (tài)  1: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm           dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


+ Nốt (tài) 2: Giờ xuất bến:……… 

	TT lần nghỉ
	Tên điểm           dừng nghỉ
	Điện thoại
	Địa chỉ
	Thời gian đến 
	Thời gian dừng (phút) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


III. Đoàn phương tiện:
	TT
	Nhãn hiệu xe
	Năm sản xuất
	Sức chứa
	Tiêu chuẩn khí thải
	Số lượng (chiếc)

	1
	
	
	
	
	

	2
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. Phương án bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe:
	TT
	Nốt (tài)
	Số lượng lái xe
	Số lượng nhân viên phục vụ
	Ghi chú

	1
	Nốt (tài) 1
	
	
	

	2
	Nốt (tài) 2
	
	
	

	
	....
	
	
	


V. Giá vé và cước hành lý:
1. Giá vé:

a) Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK.

b) Giá vé chặng (nếu có):


-  Chặng 1 (từ .....đến.......): ........................đồng/HK.

 
- Chặng 2 (từ.....đến .......):.........................đồng/HK.


- Chặng................

2. Giá cước hành lý:

a) Hành lý được miễn cước: .....................................kg.

b) Hành lý vượt quá mức miễn cước:........................đ/kg.

3. Hình thức bán vé

a) Bán vé tại quầy ở bến xe:...............................................................

b) Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)...

c) Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web).

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 7
	Tên doanh nghiệp, HTX: ...............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày..... tháng.....năm..... 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở GTVT ...............

1. Tên đơn vị vận tải: .........................................................................................

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): .......................................................................................

4. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến: 


Tỉnh đi ............ tỉnh đến.........;  Bến đi........... Bến đến............. như sau: 

a) Chất lượng phương tiện: Chất lượng phương tiện, năm sản xuất, số ghế, trang thiết bị phục vụ hành khách, tiêu chuẩn khí thải.

b) Việc chấp hành phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô: .............................................................................................................................

c) Các quyền lợi của hành khách bao gồm: ...... (các dịch vụ phục vụ hành khách, chế độ bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước).

d) Địa chỉ, số điện thoại nhận thông tin phản ánh của hành khách: ................

Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu .


	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Trường hợp trên tuyến có nhiều mức chất lượng dịch vụ khác nhau thì đơn vị vận tải đăng ký từng mức theo các nội dung tại mục 4.
22. Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu
22.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

22.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

22.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT

b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký .

c) Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

* Số lượng: 01 bộ

22.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính và 08 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính.

22.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
22.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

22.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu(biển hiệu - đối với xe du lịch).
      22.8 Lệ phí: Không có.
22.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp phù hiệu

22.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Đơn vị kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

1) Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và có văn bản chứng nhận đủ điều kiện vận tải khách du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Sở Giao thông vận tải cấp biển hiệu cho xe ô tô tham gia hoạt động vận tải khách du lịch theo quy định.

2) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia kinh doanh trong danh sách xe do đơn vị đề nghị .

3) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia khai thác trên tuyến khi có văn bản chấp thuận khai thác tuyến; chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe; thông báo thay xe, bổ sung xe nhưng không làm tăng tần suất chạy xe của doanh nghiệp, hợp tác xã và khi phù hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hư hỏng theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Xe đang tham gia khai thác vận tải hành khách tuyến cố định, nếu có nhu cầu vận chuyển hành khách theo hợp đồng thì doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng.

4) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia khai thác trên tuyến khi có văn bản công bố tuyến, chấp thuận bổ sung, thay thế xe và khi phù hiệu hết hiệu lực, bị mất, bị hư hỏng theo quy định tại khoản 5 Điều này.

22.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

         + Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

          + Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ


+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT

PHỤ LỤC 24

(Ban hành kèm theo Thông tư số:63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	Tên đơn vị vận tải:...............

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............. /..............
	…………, ngày...... tháng......năm.....


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà nam

1. Tên đơn vị vận tải:...................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................

4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày.....tháng....năm...., nơi cấp..............................................................................(1).......................................

Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:………… 

Đề nghị được cấp: (2)..............................

Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

	TT
	Biển kiểm soát
	Sức chứa
	Nhãn hiệu xe
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Tuyến CĐ (HĐ, DL, taxi, xe tải…)

	1
2

..
	
	
	
	
	
	


	
	Đại diện đơn vị vận tải
(Ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn cách ghi:
(1) Hoạt động vận tải khách nội bộ không điền thông tin này. 

(2) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp.

23. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
23.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

23.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

23.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

* Số lượng: 01 bộ

23.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc 
23.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
23.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

23.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
      23.8 Lệ phí: 200.000 đồng/Giấy phép. 
23.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

23.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Đơn vị kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:

+ Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;

+ Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.

+ Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh.

+ Còn niên hạn sử dụng theo quy định;

+ Được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

c) Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định 
d) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với doanh nghiệp, hợp tác xã; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe taxi, lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.

đ) Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

+ Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;

+ Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;

+ Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.

e) Nơi đỗ xe:

+ Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;

+ Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;

+ Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

g) Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

h) Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.
23.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

         + Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

          + Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ


+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT


+ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 3

	Tên doanh nghiệp, HTX: ........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                         ............, ngày... tháng....năm.....
PHƯƠNG ÁN

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị vận tải:

- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban. 

- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ, chuyên ngành.

- Phương án tổ chức bộ phận an toàn của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, công-ten-nơ).

II. Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải

1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.

a. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt. 

- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé.

- Phương tiện: Số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: Số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ. 

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

b. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch.

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.

- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.

- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

c. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi:

- Màu sơn đăng ký.

- Vị trí gắn hộp đèn xe taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên đơn vị vận tải.

- Hệ thống điều hành: Địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc.

- Lái xe taxi: số lượng, hạng giấy phép lái xe, trình độ, đồng phục, chế độ tập huấn nghiệp vụ.

- Số lượng phương tiện, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa 

- Đối với kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì nêu rõ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

- Lái xe: Số lượng, trình độ, hạng giấy phép lái xe, thâm niên công tác, chế độ tập huấn nghiệp vụ.

- Số lượng phương tiện, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

	
	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 1
	Tên đơn vị kinh doanh: ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ..........., ngày...... tháng...... năm..... 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở GTVT ............................

1. Tên đơn vị vận tải: ......................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................................................cấp ngày ......... tháng......... năm ..................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-  ...................................................................................................................

-  ...................................................................................................................

Đơn vị vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu .
	Đại diện đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 6

	Tên đơn vị kinh doanh: ...............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.                                                                       .........., ngày...... tháng...... năm..... 
GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI

Kính gửi: Sở GTVT............... 

1. Tên đơn vị vận tải: .................................................................

2. Địa chỉ: ...............................................................................

3. Số điện thoại (Fax): .......................................................................

4. Nội dung đăng ký

a) Đối với phương tiện vận tải gồm:

- Nhãn hiệu xe:…………., sức chứa (số ghế hoặc số giường nằm; số chỗ đứng trên xe buýt)…….., trang thiết bị phục vụ hành khách trên xe:...............,giới hạn tuổi xe: từ năm......... đến năm ......., tiêu chuẩn khí thải……............;

- Chế độ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ: ..........................

- Chế độ kiểm tra điều kiện kỹ thuật, an toàn và vệ sinh phương tiện trước khi đưa xe ra hoạt động: ..............................................................

b) Đối với lái xe, nhân viên phục vụ:

- Hạng giấy phép lái xe…… tuổi: ............ thâm niên lái xe theo hạng- Chế độ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về vận tải hành khách và an toàn giao thông, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ hành khách: ......(Số lượng và tỷ lệ % lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ).

c) Cam kết chấp hành phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

d) Quyền lợi của hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải của đơn vị: có ghế ngồi riêng, có chỗ đứng (đối với xe buýt), số lượng hành lý miễn cước (không áp dụng đối với xe taxi), chế độ bảo hiểm, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải.

đ) Dịch vụ cung cấp cho hành khách.

e) Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của hành khách và cơ quan thông tin đại chúng (trong đó nêu rõ bộ phận tiếp nhận và trả lời thông tin phản ánh).

Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu .
	Đại diện đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 7
	Tên doanh nghiệp, HTX: ...............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày..... tháng.....năm..... 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở GTVT ...............

1. Tên đơn vị vận tải: .........................................................................................

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): .......................................................................................

4. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến: 


Tỉnh đi ............ tỉnh đến.........;  Bến đi........... Bến đến............. như sau: 

a) Chất lượng phương tiện: Chất lượng phương tiện, năm sản xuất, số ghế, trang thiết bị phục vụ hành khách, tiêu chuẩn khí thải.

b) Việc chấp hành phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô: ....................................................................................................................

c) Các quyền lợi của hành khách bao gồm: ...... (các dịch vụ phục vụ hành khách, chế độ bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước).

d) Địa chỉ, số điện thoại nhận thông tin phản ánh của hành khách: ................

Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu .


	Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Trường hợp trên tuyến có nhiều mức chất lượng dịch vụ khác nhau thì đơn vị vận tải đăng ký từng mức theo các nội dung tại mục 4.
24. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh 

24.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

24.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

24.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

      c) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

* Số lượng: 01 bộ

24.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc 
24.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
24.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

24.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
      24.8 Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy phép 

24.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

24.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
24.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

         + Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

          + Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ


+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT


+ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1
	Tên đơn vị kinh doanh: ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ..........., ngày...... tháng...... năm..... 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở GTVT ............................

1. Tên đơn vị vận tải: ......................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................................................cấp ngày ......... tháng......... năm ..................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-  ...................................................................................................................

-  ...................................................................................................................

Đơn vị vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu .
	Đại diện đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)




25. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn:

 25.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

25.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

25.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

4) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.

* Số lượng: 01 bộ

25.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc 
25.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
25.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

25.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
      25.8 Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy phép 

25.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

25.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
25.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

         + Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

          + Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ


+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT


+ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1
	Tên đơn vị kinh doanh: ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ..........., ngày...... tháng...... năm..... 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở GTVT ............................

1. Tên đơn vị vận tải: ......................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................................................cấp ngày ......... tháng......... năm ..................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................

7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

-  ...................................................................................................................

-  ...................................................................................................................

Đơn vị vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu .
	Đại diện đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)




26. Thủ tục cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng
 26.1 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái;

+ Bước 3: Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

26.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

26.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.

* Số lượng: 01 bộ

26.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc 
26.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
26.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

  + Cơ quan phối hợp(nếu có):

26.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
      26.8 Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy phép 

26.9 Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

26.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
26.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

         + Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

          + Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ


+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT


+ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Hà Nam V/v mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
27. Thủ tục: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác và chấp thuận biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác. 
* Thẩm quyền chấp thuận xây dựng: 

- Đối với Quốc lộ:

+ Dự án công trình thiết yếu xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường được giao quản lý từ cấp IV trở xuống;

+ Dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống.
+ Riêng đối với biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ: Thẩm quyền chấp thuận không thuộc Sở GTVT.
- Đối với đường tỉnh trên địa bàn: Toàn bộ công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.
* Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, Chủ đầu tư hoặc Chủ sử dụng công trình thiết yếu phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế đến Sở GTVT để được xem xét giải quyết, hồ sơ nộp qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 
   

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 



+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không chấp thuận xây dựng vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận xây dựng. 
     

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

+ Đơn đề nghị: Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu Phụ lục 01; Đơn đề nghị Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo mẫu Phụ lục 02.
+ Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình).

+ Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan  quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.
  + Riêng đối với công trình là biển quảng cáo: Phải tuân thủ theo các quy định tại khoản 5, điều 28, Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Điều 15, Thông tư 39/2011/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP; và khoản 2, điều 1, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận xây dựng;

Văn bản chấp thuận xây dựng có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành; nếu quá 18 tháng, phải gia hạn. Thủ tục gia hạn quy định như sau:

+ Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 02.

+ Thời gian giải quyết: trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

+ Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Theo mẫu tại Phụ lục 1

+ Đề nghị chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác: Theo mẫu tại Phụ lục 2
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.

+ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.

+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam.
Phụ lục 1: 

Mẫu Đơn 
Đề nghị xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 (1)                    CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                             Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


          Số:............/.............                       ............., ngày........ tháng........năm 201......
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)


        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  - Căn cứ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND  ngày 27 tháng 09 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, địa bàn tỉnh Hà Nam (*).
- (...5...)

(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...6...);

- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.

- (...10...)

(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

 Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị: 

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ (đường tỉnh), địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.21B (ĐT.491), địa phận tỉnh Hà Nam”. 

 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định (Sở Giao thông vận tải Hà Nam).

 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.

 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, đường tỉnh cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, đường tỉnh các vị trí cắt ngang qua quốc lộ, đường tỉnh (nếu có).

 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).

 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 

 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.
 (*) Đối với Công trình thiết yếu thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến Quốc lộ thì không cần căn cứ Quyết định này.
Phụ lục 2: Mẫu Đơn 
Đề nghị chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác
 (1)                    CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                             Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


          Số:............/.............                       ............., ngày........ tháng........năm 201......
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHẤP THUẬN XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC
 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời (…3…)


        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  - Căn cứ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, địa bàn tỉnh Hà Nam.
(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời (…5…) trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ  của (…6…).

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...5...);

- (...7...)

(…2…) cam kết tự di chuyển biển quảng cáo tạm thời và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để biển quảng cáo tạm thời được triển khai lắp dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

 Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị: 



    (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời .

 (3) Ghi vắn tắt tên biển, tên đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây biển quảng cáo tạm thời: “Biển chỉ dẫn khu sinh thái” trong hành lang an toàn đường bộ của ĐT.49, địa phận tỉnh Hà Nam”. 
 (4) Tên cơ quan chấp thuận xây dựng cho phép xây dựng biển quảng cáo tạm thời được quy định (Sở Giao thông vận tải Hà Nam).

 (5) Ghi rõ, đầy đủ tên, nội dung biển quảng cáo.

 (6) Ghi rõ tên đường tỉnh cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải đường tỉnh.

 (7) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.
28. Thủ tục: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.
- Thẩm quyền cấp phép: 

+ Đối với các tuyến Quốc lộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác cho Sở GTVT Hà Nam quản lý. 

+ Đối với đường tỉnh: Toàn bộ các tuyến đường tỉnh trên địa bàn.

- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Sau khi có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của các cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc thông qua hệ thống bưu chính) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  
 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 



+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không cấp phép vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở cấp giấy phép thi công. Trường hợp không cấp phép, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  
   
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   * Thành phần:      

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục số 1; Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công biển quảng cáo tạm thời theo mẫu tại phụ lục số 2.
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

   *Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ; riêng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (theo quy định là 10 ngày).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công;

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

+ Đơn đề nghị cấp phép công trình: Theo mẫu tại Phụ lục 01.

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời: Theo mẫu tại Phụ lục 02.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng thi công công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời có ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ.



+ Công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu hạng mục công trình đường bộ.

+ Chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời vào hồ sơ quản lý tuyến đường.
+ Đối với công trình là biển quảng cáo tạm thời: Phải tuân thủ theo các quy định tại khoản 5, điều 28, Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Điều 15, Thông tư 39/2011/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP; và khoản 2, điều 1, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.
+ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.

+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh).
Phụ lục 01: 

Mẫu Đơn 
Đề nghị cấp phép thi công công trình

 

(1)                     CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                    (2)                                   Độc  lập - Tự  do - Hạnh  pc

  
  


 Số:............/...                                 ..............., ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)
        Kính gửi: ...........................................(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


  - Căn cứ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh).
- Căn cứ (…5..); 

(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng  năm ... đến hết ngày …tháng … năm...   

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

+ (…8…) (bản chính)..

+ (…9…)

(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

Nơi nhận:      

 


- Như trên;            


- ....................;   


- Lưu VT.  

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ (đường tỉnh), địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.21 (ĐT.491), địa phận tỉnh Hà Nam”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, đường tỉnh, thuộc địa phận tỉnh nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

Phụ lục 02: 

Mẫu Đơn 
Đề nghị cấp phép thi công Biển quảng cáo tạm thời
 

(1)                     CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                    (2)                                   Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  
  


 Số:............/...                                 ..............., ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP PHÉP THI CÔNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI
Cấp phép thi công (…3…)
        Kính gửi: ...........................................(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


  - Căn cứ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam.

- Căn cứ (…5..); 

(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng  năm ... đến hết ngày …tháng … năm...   

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

+ (…8…) (bản chính)..

+ (…9…)

(…2…) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

(…2…) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

Nơi nhận:      

 


- Như trên;            


- ....................;   


- Lưu VT.  

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời.

(3) Ghi vắn tắt tên, nội dung biển quảng cáo tạm đề nghị cấp phép đường tỉnh, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công Biển chỉ dẫn vào khách sạn A tạm thời trên hành lang an toàn đường bộ của ĐT.491, địa phận tỉnh Hà Nam”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế Biển quảng cáo tạm thời của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.
(6) Ghi đầy đủ tên, nội dung biển đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên đường tỉnh, thuộc địa phận tỉnh nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công.
(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.
29. Thủ tục: Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.
- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Tổ chức,  cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 


+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

  - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không cấp phép vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở cấp giấy phép thi công. 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 1; 

- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ công trình);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


+ Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác do Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư, không phải đề nghị cấp giấy phép thi công; nhưng trước khi thi công, Ban Quản lý dự án hoặc nhà thầu thi công phải gửi đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền hồ sơ có liên quan gồm: Quyết định duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể cả phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông để cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.

+Tổ chức, cá nhân quản lý, bảo trì đường bộ làm công tác bảo dưỡng thường xuyên không phải đề nghị cấp giấy phép thi công nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công;

- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ.



+ Công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu hạng mục công trình đường bộ.


+ Chủ đầu tư công trình nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.
+ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.
+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với công trình đường bộ xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên tuyến đường tỉnh).

Phụ Lục 1
Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

  (1)                   CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

             (2)                                Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                     

  Số:............/.............   


..............., ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)

        Kính gửi: ...........................................(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với công trình đường bộ xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên tuyến đường tỉnh).

- Căn cứ (…5..); 

(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

+ (…8…) (bản chính)..

+ (…9…)

(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

Nơi nhận:      

 


- Như trên;            


- ....................;   


   - Lưu VT.  

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL21, địa phận tỉnh Hà Nam”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

30. Thủ tục: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.
* Phạm vi chấp thuận:

- Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông, lưu giữ hồ sơ của các nút giao đấu nối liên quan đến đường Quốc lộ từ cấp IV trở xuống trên địa bàn tỉnh được TCĐBVN ủy thác quản lý (căn cứ Quy hoạch các điểm đấu nối được phê duyệt).
- Các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam (các điểm đấu nối đã được quy hoạch hoặc đã được Sở GTVT Hà Nam chấp thuận đối với tuyến đường chưa có quy hoạch).

- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 



+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không chấp thuận vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận. 
- Bước 4: Tổ chức, đơn vị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục 01;

- Cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính;

- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao chụp) (đối với ;
- Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh đã được phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Hà Nam cho phép đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh đối với các trường hợp đường tỉnh chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối (đối với đường tỉnh);

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ Giao thông vận tải chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).
*  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận;

   

(Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành, nếu quá 12 tháng, làm đơn đề nghị gia hạn. Thủ tục gia hạn như quy định đối với việc gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu).

- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.
 + Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.
+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với thủ tục chấp thuận thiết kế trên các tuyến đường tỉnh).
Phụ lục 1

Mẫu Đơn đề nghị 

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao, đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.

  (1)                         CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                       (2)                                         Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


          Số:............/.............
   




..............., ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO 

ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ (TỈNH LỘ)
 Chấp thuận xây dựng (…3…)


        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
 - Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đấu nối vào đường tỉnh).

- (...5...)

(…..2….) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (…6…). 

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao) (đối với Quốc lộ).

+ Hoặc Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh đã được UBND cấp huyện phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Sở GTVT cho phép đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh đối với các trường hợp đường tỉnh chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh được phê duyệt (bản sao) (đối với đường tỉnh);

+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư nút giao;

+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

 Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị:
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn).

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ (đường tỉnh), địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ QL..., ĐT...”. 

 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình nút giao đấu nối đường nhánh.

 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên quốc lộ (đường tỉnh), cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, đường tỉnh./.

31. Thủ tục: Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh
- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 



+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không cấp phép vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở cấp giấy phép thi công. 
- Bước 4: Tổ chức, đơn vị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 01; 

- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

* Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công;

- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Nút giao phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ; nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.
 + Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.
+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với thủ cấp phép thi công trên các tuyến đường tỉnh).
.
PHỤ LỤC 1

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình:
    (1)                   CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                           (2)                                Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc


Số:............/.........                      ............, ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)
        Kính gửi: ...........................................(…4…)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam (đối với đơn đề nghị cấp phép thi công trên hệ thống đường tỉnh).

- Căn cứ (…5..); 

(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

+ (…8…) (bản chính)..

+ (…9…)

(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

Nơi nhận:      

 


- Như trên;            


- ....................;   


- Lưu VT.  

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị:
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);
(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ (đường tỉnh), địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.21 (ĐT.491), địa phận tỉnh Hà Nam”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.
(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

32. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác.
- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 



+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không chấp thuận vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
Nếu hồ sơ đủ điều kiện, phòng QLKCHT&ATGT tham mưu cho Lãnh đạo Sở ra văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, đơn vị, cá nhân nộp hồ trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

- Văn bản đề nghị chấp thuận đấu nối tạm thời nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm; 

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- Văn bản của Khu Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến đường về hiện trạng đoạn tuyến có điểm thỏa thuận đấu nối tạm thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở điểm đấu nối tạm, đề xuất phương án xử lý; 

- Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đấu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định;

- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.
+ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.

33. Thủ tục: Chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác.
* Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đối với dự án, công trình xây dựng do điều kiện địa hình trong khu vực khó khăn, hoặc điều kiện kỹ thuật của thiết bị, cho phép mở điểm đấu nối tạm thời để làm đường công vụ vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển thiết bị máy móc. Chủ công trình, dự án phải căn cứ tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành để lập và gửi 01(một) bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở GTVT trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

   - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 
 + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 


+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

         - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp chấp thuận phép vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
Nếu đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận. 

     
- Bước 4: Tổ chức, đơn vị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết qủa  hoặc qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần:      
- Văn bản đề nghị chấp thuận đấu nối tạm thời nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm; 

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đấu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

- Bản cam kết thực hiện dỡ bỏ đường tạm khi hết thời hạn sử dụng theo quy định.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận;

* Lệ phí: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình sử dụng nút giao làm đường tạm.

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tại nút giao, độ bền vững kết cấu công trình đường bộ và bảo trì nút giao tại vị trí làm đường tạm;

+ Thời hạn sử dụng điểm đấu nối tạm bằng tiến độ thi công của dự án nhưng không quá 12 tháng (mười hai tháng), trường hợp đặc biệt có thể gia hạn một lần nhưng tổng thời gian mở điểm đấu nối tạm không quá 24 tháng (hai mươi bốn tháng). Hết thời hạn, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như hiện trạng ban đầu.

Trường hợp dự án, công trình có tiến độ thi công lớn hơn 24 tháng (hai mươi bốn tháng), phải làm đường gom nối từ dự án đến nút giao điểm đấu nối gần nhất có trong quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 + Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


 + Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.
 + Nghị định số 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 + Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.

 + Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam.
34. Thủ tục: Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

      - Phạm vi cấp phép: Cấp phép đối với xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý (trừ các xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp).
          - Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu  trường, siêu trọng trên đường bộ Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy lưu hành xe hồ sơ theo quy định về Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; (trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ra quyết định cấp phép lưu hành xe. Trường hợp không cấp phép, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


(Trường hợp phải kiểm định đường bộ hoặc xác định khả năng để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có như cầu lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ tiến hành kiểm định hoặc gia cường đường bộ. Thời hạn xem xét cấp giấy phép lưu hành không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả kiểm định hoặc báo cáo kết quả công tác gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu thông an toàn).
          - Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

         - Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy lưu hành xe bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ theo mẫu đơn 01, mẫu đơn 02. Kèm theo giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe có vẽ sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng hoá phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hóa lên xe hoặc lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc: chiều cao, chiều rộng, chiều dài), khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe. 

- Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe là bản chính, rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xóa; tổ chức, cá nhân đề nghị phải là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải. Tổ chức, cá nhân đề nghị phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là tổ chức). Trường hợp giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe không có dấu, người đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải trực tiếp đến làm thủ tục và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân của người đề nghị.

- Bản sao giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời xe, xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (đối với phương tiện mới nhận).

- Bản sao các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định gần nhất của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản sao tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe).

- Giấy cam kết của chủ phương tiện về quyền sở hữu phương tiện tại thời điểm đề nghị cấp giấy lưu hành xe.

- Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải mang theo bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của các bản sao nêu trên để đối chiếu.

- Tiến hành và lập báo cáo kiểm định hoặc thực hiện công tác gia cường đường bộ (nếu cần) khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe. Nộp 01 bản báo cáo kết quả kiểm định hoặc báo cáo kết quả công tác gia cường đường bộ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy lưu hành xe
  * Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường bộ: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hoặc 02 ngày kề từ khi có kết quả kiểm định của tổ chức tư vấn đủ tư cách hành nghề hoặc sau khi đã hoàn thành việc gia cố cầu, đường đảm bảo cho xe đi an toàn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Quy định tại Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vự giao thông đường bộ; mức thu phí là 30.000đồng/phương tiện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu (có biểu mẫu đính kèm).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vự giao thông đường bộ.

Mẫu Đơn 01:  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ  KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Hà Nam

- Cá nhân, tổ chức đề nghị: ………………………………..………

- Địa chỉ: ……………………………………… Điện thoại: .

Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn với các thông số sau:

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

- Loại xe: …………………………………………………………..………...

- Nhãn hiệu xe: ……………………………    Biển số đăng ký: …

- Nhãn hiệu sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): 

- Biển số đăng ký của sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): ……

- Kích thước bao của xe kể cả sơ mi rơ moóc: Dài x Rộng x Cao: ………......….…..……… ......(m)

- Kích thước bao của rơ moóc: Dài x Rộng x Cao: …..……..…....…… (m)

- Tải trọng thiết kế của xe (hoặc xe kéo sơ mi rơ moóc): ……………... (tấn)

- Tải trọng thiết kế của rơ moóc: ……..………………....………… (tấn)

- Trọng lượng bản thân xe: ....…. (tấn) Trọng lượng bản thân sơmirơmoóc (rơmoóc): ….......(tấn)

- Số trục của xe: …….….. Số trục sau của xe: ……….… Số trục của sơ mi rơ moóc: ……………

- Số trục của rơ moóc: …………………………  Số trục sau của rơ moóc: 

HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

- Loại hàng: ……………………….....……………..…………

- Trọng lượng hàng xin chở: ………..…………

- Chiều rộng toàn bộ xe khi xếp hàng: ………(m) Hàng vượt hai bên thùng xe: ….....................(m)

- Chiều dài toàn bộ xe khi xếp hàng: ….….......(m) Chiều cao toàn bộ xe khi xếp hàng: ….…. (m)

- Hàng vượt phía trước thùng xe: …...........……(m) Hàng vượt phía sau thùng xe: …….…....… (m)

TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN

- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng): ………………………………...……..…...................

- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ  …………đến .................

	
	
	…….… , ngày …… tháng …… năm 

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị

ký tên, đóng dấu


Mẫu đơn 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH

XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: …… (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe – Sở Giao thông vận tải Hà Nam) …………

- Cá nhân, tổ chức đề nghị: …………………..………

- Địa chỉ: ……………………………… Điện thoại: ……………..……...

- Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích: …

- Biển số đăng ký (nếu có): ……………………………...…..……………

- Trọng lượng bản thân xe: …………………………….…… (tấn)

- Kích thước của xe:

+ Chiều dài: ……………….…...…… (m)

+ Chiều rộng: ………………..…..…. (m)

+ Chiều cao: …………………...….… (m)

- Loại xích (nhọn hoặc bằng): ………..……………………………………………
- Chiều rộng bánh xích mỗi bên: …………………………… (m)

- Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh: …………… (m)

- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng): ………………………………...….......................…..…

- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ  ……………  đến ………………………………

.........................................................................................................................
	(Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe)
	
	……….… , ngày …… tháng …… năm …...…

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị

ký tên, đóng dấu




35. Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị). 

Các nội dung áp dụng:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

- Trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình.

- Trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

- Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí.
- Thẩm quyền cấp phép: 

Đối với đường tỉnh: Toàn bộ các tuyến đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị) trên địa bàn.

- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc thông qua hệ thống bưu chính) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  
 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: 

  + Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đúng quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. 



+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính: Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì chậm nhất sau 03 ngày có văn bản trả lời đề nghị bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu nội dung hồ sơ không đảm bảo theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc có văn bản trả lời hướng dẫn hoàn thiện; Trường hợp không cấp phép vì các lý do khác thì trong thời hạn giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phép, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
  
   
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

- Đơn đề nghị cấp phép (bản chính) của tổ chức, cá nhân (đối với cá nhân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) theo Mẫu số 1.

- Bản vẽ vị trí mặt bằng thể hiện rõ vị trí, kích thước (đối với trường hợp trông, giữ xe có thu phí vị trí phải phù hợp với vị trí đã có trong Quy hoạch được duyệt).

*Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép;

- Lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

./ Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày, trường hợp thời gian sử dụng lớn hơn 30 ngày phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

./ Vị trí hè phố được phép sử dụng phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:


* Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m;


* Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

+ Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

./ Thời gian sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó.

./ Vị trí hè phố được phép sử dụng phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

* Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m;

* Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

./ Vị trí lòng đường được phép sử dụng phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:



* Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

* Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi;

* Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

+ Trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

./ Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

./ Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

* Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m;

* Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

+ Trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

./ Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.



./ Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:



* Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

* Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi;

* Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

+ Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí.

./ Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

./ Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực phù hợp và phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

* Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

* Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;


* Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.

+ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
36. Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị). 

- Các trường hợp áp dụng:

- Trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình.

- Trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

- Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí.
- Thẩm quyền gia hạn: 

Đối với đường tỉnh: Toàn bộ các tuyến đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị) trên địa bàn.

- Trình tự thực hiện:     

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn xin gia hạn trực tiếp (hoặc thông qua hệ thống bưu chính) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  
 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận đơn xin gia hạn của tổ chức, cá nhân và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

   - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định; nếu điều kiện của hè phố, lòng đường không đáp ứng yêu cầu thì chậm nhất sau 02 ngày làm việc có văn bản trả lời không gia hạn; Trường hợp điều kiện của hè phố, lòng đường đáp ứng yêu cầu trình Lãnh đạo Sở gia hạn giấy phép. 

  
   
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp đơn xin gia hạn và nhận kết quả trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

Đơn đề nghị gia hạn (bản chính) của tổ chức, cá nhân (đối với cá nhân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) theo Mẫu số 2.

*Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gia hạn giấy phép;

- Lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

./ Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

./ Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

* Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m;

* Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

+ Trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

./ Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.



./ Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:



* Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

* Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi;

* Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

+ Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí.

./ Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

./ Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực phù hợp và phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

* Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

* Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;


* Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.


+ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2010.

+ Nghị định 100/2013/NĐ-CP  ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
MẪU SỐ 1

Mẫu Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hè phố,

lòng đường không vào mục đích giao thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2014/QĐ-UBND ngày     /        /2014 của

 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

	(1)

(2)

Số:............/............
	CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

Độc - lập - Tự do - Hạnh - phúc

..............., ngày........ tháng........năm 201......



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ,

LÒNG ĐƯỜNG KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: ...........................................(3)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số …../2014/QĐ-UBND  ngày … tháng …. năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Căn cứ (...4...)

(…..2….) đề nghị được cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường (hè phố) của tuyến đường (…5…)  vào việc (…6…). Thời gian sử dụng bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Bản vẽ vị trí mặt bằng thể hiện rõ vị trí, kích thước phạm vi sử dụng;

- Đối với trường hợp trông giữ xe có thu phí phải gửi kèm văn bản hoặc hồ sơ chứng minh vị trí đề nghị cấp phép nằm trong Quy hoạch đã được duyệt.

- (...7...)

(…2…) cam kết thực hiện đúng các nội dung yêu cầu trong Giấy phép, các quy định của Luật giao thông đường bộ, của Bộ GTVT về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường….

(…2…) cam kết không làm hư hỏng kết cấu hè phố, lòng đường trong thời gian sử dụng. Nếu làm hư hỏng nền, mặt đường, hè phố phải tự bỏ kinh phí để hoàn trả và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp phép.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

	Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   


	(……2…..) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




 Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu là hộ gia đình, cá nhân thì không cần ghi mục 1, 2).

 (3) Tên cơ quan cấp phép.

 (4) Các văn bản chủ trương về nội dung đề nghị của cấp có thẩm quyền (nếu có). 

 (5) Ghi rõ tên tuyến đường, vị trí (trái hay phải), lý trình (nếu có) và phạm vi sử dụng.

 (6) Ghi rõ nội dung công việc đề nghị cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường.

 (7) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.


MẪU SỐ 2

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn sử dụng tạm thời một phần hè phố,

lòng đường không vào mục đích giao thông 

(Ban hành kèm theo Quyết định        /2014/QĐ-UBND ngày     /     /2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

	(1)

(2)


Số:............/.............


	CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

Độc -lập - Tự do - Hạnh -phúc

..............., ngày........ tháng........năm 201......



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ,

LÒNG ĐƯỜNG KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

        Kính gửi: ...........................................(3)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số …../2014/QĐ-UBND  ngày … tháng …. năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Căn cứ Giấy phép số  ………..ngày … tháng….năm của (3) về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường của tuyến …(4)…..vào việc…(5)……..

 (…..2….) đề nghị được gia hạn giấy phép số ………..ngày … tháng….năm do …(3) cấp để tiếp tục sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường vào việc……., nêu rõ lý do gia hạn. Thời gian gia hạn bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...

(…2…) cam kết thực hiện đúng các nội dung yêu cầu trong Giấy phép, các quy định của Luật giao thông đường bộ, của Bộ GTVT về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường…. 

(…2…) cam kết không làm hư hỏng kết cấu hè phố, lòng đường trong thời gian sử dụng. Nếu làm hư hỏng nền, mặt đường, hè phố phải tự bỏ kinh phí để hoàn trả và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp phép.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

	Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   


	(……2…..) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu là hộ gia đình, cá nhân thì không cần ghi mục 1, 2).

 (3) Tên cơ quan cấp phép.

 (4) Ghi rõ tên tuyến đường, vị trí (trái hay phải), lý trình (nếu có) và phạm vi sử dụng.

 (5) Ghi rõ nội dung công việc đề nghị cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường./.
37.Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo:
37.1 Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế theo quy định và nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển về phòng Quản lý Vận tải- Phương tiện người lái.

+ Bước 3: Tổ thẩm định thiết kế của Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định thiết kế; nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì thông báo bổ sung, sửa đổi; nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

+ Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
37.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Giao thông Vận tải.

37.3. Thành phần, số lượng, nội dung hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.
+ Hồ sơ thiết kế, thành phần theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) của cơ sở thiết kế đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu.

+ Các bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế: Giấy Đăng ký xe ô tô, Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu).

+ Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế).
* Số lượng: 04 bộ

37.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cơ quan thẩm định thiết kế hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoặc hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác).
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, Cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo nếu hồ sơ đạt yêu cầu; hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không đạt yêu cầu sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định.
37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

37.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

37.8. Lệ phí: 300.000 đ/giấy chứng nhận.

37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.
37.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/07/2009.

- Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hanhg hóa.
- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư 114/2013/TT-BTC ngảy 20/8/2013 của Bộ Tài chính  Quy định thu nộp, quản lý sử dụng phí kiểm định ATKT và chất lượng linh kiện xe cơ giới.

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	(CƠ SỞ THIẾT KẾ)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ………..
V/v: thẩm định thiết kế
	…, ngày    tháng    năm   


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải...

Căn cứ Thông tư 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(Cơ sở thiết kế) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ./... của (cơ quan cấp); đề nghị Sở Giao thông vận tải…. thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:

- Tên thiết kế :…………..(tên thiết kế)………….

- Ký hiệu thiết kế :……….(ký hiệu thiết kế)………..

1. Đặc điểm xe cơ giới:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

2. Nội dung cải tạo chính:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Ô tô trước cải tạo
	Ô tô sau cải tạo

	1
	Loại phương tiện
	
	
	

	2
	Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao)
	mm
	
	

	3
	Chiều dài cơ sở
	mm
	
	

	4
	Vết bánh xe (trước/sau)
	mm
	
	

	5
	Khối lượng bản thân
	kg
	
	

	6
	Số người cho phép chở
	người
	
	

	7
	Khối lượng hàng chuyên chở CPTGGT
	kg
	
	

	8
	Khối lượng toàn bộ CPTGGT
	kg
	
	

	…
	Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo
	
	
	


(Cơ sở thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải tạo.

                                                                       CƠ SỞ THIẾT KẾ

                                                                          (Ký ghi rõ họ tên)
II. Lĩnh vực đường thủy nội địa:

1. Thủ tục: Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

- Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa phương.
- Trình tự thực hiện:           

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, gửi 01 bộ hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đến Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác).
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và xem xét: 

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn kết quả theo thời gian quy định và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa. Nếu không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:  - Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa theo Mẫu số 1. - Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng.
* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  07 (bẩy) ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số: 50/2014/TT- BGTVT  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 

Mẫu số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)..............................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân: ….........................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ..................................................................

Đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa (2) .................................

Vị trí dự kiến xây dựng, từ km thứ ................................ đến km thứ ........................

Trên bờ (phải hay trái) ……… sông, (kênh) ...............................................................

Thuộc địa phận: xã (phường) ............................., huyện (quận)..................................

Tỉnh (thành phố): .........................................................................................................

Quy mô dự kiến xây dựng: ........................................................................................

Mục đích sử dụng: .....................................................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng: ……………………………………………………........

Phạm vi vùng nước sử dụng........................................................................................

………………………………………………………………………………………

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

Ký và đóng dấu

Ghi chú:       1. Tên Sở Giao thông vận tải;

2. Tên cảng do chủ đầu tư đặt
2. Thủ tục: Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông.

- Phạm vi: Đối với bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hà Nam. 

- Trình tự thực hiện:           

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng bến thủy nội địa, gửi 01 bộ hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa đến Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và các hình thức phù hợp khác).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ xem xét:  

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn kết quả theo thời gian quy định và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; nếu hồ sơ đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định:

 + Đối với bến trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc: Trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận xây dựng bến thuỷ nội địa. .

+ Đối với bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dung nối với đường thủy nội địa quốc gia: Sở GTVT có văn bản xin ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa về vị trí ảnh hưởng của bến đối với luồng và phạm vi bảo vệ các công trình khác ở khu vực. 

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở GTVT kèm theo hồ sơ quy định, Chi cục Đường thủy nội địa có văn bản trả lời. 

+ Đối với bến khách ngang sông: Trước khi có văn bản chấp thuận, Sở GTVT phải lấy ý kiến của UBND cấp xã nơi dự kiến xây dựng bến.

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở GTVT kèm theo hồ sơ quy định, UBND cấp xã có văn bản trả lời.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:      

- Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa theo Mẫu số 1; Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông theo Mẫu số 2. 

- Bình đồ vị trí và sơ đồ mặt bằng công trình bến, vùng nước trước bến.
* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  

+ 05 (năm) ngày làm việc: Đối với bến trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

+ 05 (năm) ngày làm việc: Sau khi có ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa (đối với bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dung nối với đường thủy nội địa quốc gia);

+ 05 (năm) ngày làm việc: Sau khi có ý kiến của UBND cấp xã đối với Bến khách ngang sông.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.


+ Cơ quan phối hợp: Chi cục Đường thủy nội địa, UBND cấp xã.
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa (thời hạn của văn bản chấp thuận là 12 tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận).

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư Số: 50/2014/TT- BGTVT  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 

Mẫu số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)..............................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân ….........................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ..................................................................

Đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa (2) .................................

Vị trí dự kiến xây dựng, từ km thứ ................................ đến km thứ ........................

bờ (phải hay trái) ……… sông, (kênh) ...............................................................

Thuộc địa phận: xã (phường) ............................., huyện (quận)..................................

Tỉnh (thành phố): .........................................................................................................

Quy mô dự kiến xây dựng: ........................................................................................

....................................................................................................................................

Bến được sử dụng vào mục đích: .....................................................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng: ……………………………………………………........

Phạm vi vùng nước sử dụng:

· Chiều dài: ................. mét, dọc theo bờ;

· Chiều rộng: .............. mét, từ mép cầu bến trở ra.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

Ký và đóng dấu

Ghi chú:       1. Tên Sở Giao thông vận tải;

2. Tên bến thủy nội địa do chủ đầu tư đặt.
Mẫu số 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: (1).................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân …................................................................................................

Địa chỉ : ........................................................................................................................

Làm đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông:

Tên bến: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ....................................................................

Vị trí dự kiến mở bến: Từ km thứ .............................. đến km thứ ...............................

Bên bờ (phải /trái) ……… sông, (kênh) .......................................................................

Thuộc xã (phường) ..............................................., huyện (quận).................................. Tỉnh (thành phố): ...........................................................................................................

Quy mô dự kiến xây dựng: ............................................................................................

........................................................................................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng: ……………………………………………………............

Phạm vi vùng nước sử dụng: .........................................................................................

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

Ý kiến của UBDN cấp xã               




  Người làm đơn

                      Ký tên

Ghi chú:       1. Tên Sở Giao thông vận tải;

* Nội dung UBND cấp xã nơi mở bến xác nhận người làm đơn hiện đang cư trú tại địa phương có đủ điều kiện đầu tư xây dựng bến và tổ chức quản lý khai thác hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.
3.Thủ tục: Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

- Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa phương.
- Trình tự thực hiện:           

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ cảng thủy nội địa) gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa đến Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; (trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả theo thời gian quy định và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn chủ cảng hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ cảng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; Nếu Hồ sơ đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, trình Lãnh đạo Sở ra quyết định công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa. Nếu không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần:      

a) Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa theo Mẫu số 1;

b) Bản sao chứng thực quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chứng;

c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; hồ sơ hoàn công;

d) Biên bản nghiệm thu công trình;

đ) Bình đồ vùng nước của cảng;

e) Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi thay cho cầu tàu);

+ Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn công bố:  05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

(Trường hợp cảng mới xây dựng xong phần cầu tàu nhưng chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng ngay phục vụ cho việc xây dựng các hạng mục công trình khác của cảng thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tạm thời phần cầu tàu đã hoàn thành theo thủ tục quy định tại khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 10 Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT   , thời hạn hiệu lực của quyết định công bố tạm thời không quá 12 tháng).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 

Mẫu số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)……………………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân 


Địa chỉ trụ sở: 


Số điện thoại: ……………………………. Số FAX 


Đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa (2) 


Vị trí cảng: từ km thứ ……………………………. đến km thứ 


Trên bờ (phải hay trái) …………………. sông, (kênh) 


Thuộc xã (phường) ……………………………., huyện (quận) 


Tỉnh (thành phố): 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 


Cảng thuộc loại: 


Phạm vi vùng đất sử dụng: 


Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tàu, kho bãi): 


Phạm vi vùng nước sử dụng:


Vùng đón trả hoa tiêu 


Phương án khai thác 


Cảng có khả năng tiếp nhận loại phương tiện: 


Thời gian hoạt động từ ngày ……………………………. đến ngày 


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Tổ chức (cá nhân) làm đơn
Ký và đóng dấu


Ghi chú: 

1. Tên Sở Giao thông vận tải;

2. Tên cảng thủy nội địa do chủ đầu tư đặt.

4.Thủ tục: Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (chủ cảng thủy nội địa) gửi 01 bộ hồ sơ công bố hoạt động lại cảng thủy nội địa và các hồ sơ liên quan đến Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; (trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả theo thời gian quy định và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn chủ cảng hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ cảng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; Nếu Hồ sơ đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, trình Lãnh đạo Sở ra quyết định công bố lại hoạt động cảng thuỷ nội địa. Nếu không đủ điều kiện chấp thuận, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Thành phần:  Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo Mẫu số 1.
+ Đối với trường hợp do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố, chủ cảng phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

+ Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi về kết cấu công trình cảng, vùng nước, vùng đất, công dụng của cảng, chủ cảng phải gửi kèm theo đơn đề nghị bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi;

+ Đối với trường hợp công bố lại do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng, thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT đối với phần xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp;

+ Đối với cảng thủy nội địa được công bố hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 do thất lạc hồ sơ, chủ cảng phải gửi kèm theo đơn đề nghị bản vẽ mặt bằng công trình cảng, bình đồ vùng nước, vùng đất của cảng.
    Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố lại.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn: Theo mẫu.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cảng thủy nội địa phải công bố lại trong các trường hợp sau
      + Khi thay đổi chủ sở hữu;

+ Quyết định công bố hoạt động hết hiệu lực;

+ Thay đổi kết cấu công trình cảng, vùng đất, vùng nước hoặc thay đổi công dụng của cảng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.  

Mẫu số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân


Địa chỉ trụ sở: 


Số điện thoại: ……………………………….Số FAX 


Đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa (2) 


Vị trí cảng: từ km thứ ………………………………. đến km thứ 


Trên bờ (Phải hay trái) ……………………. sông, (kênh) 


Thuộc xã (phường) …………………………., huyện (quận) 


Tỉnh (thành phố): 


Cảng thuộc loại: 


Phạm vi vùng đất sử dụng: 


Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tàu, kho bãi.): 


Phạm vi vùng nước sử dụng: 


Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) 


Phương án khai thác: 


Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận: 


Lý do đề nghị công bố lại: 


Thời hạn xin hoạt động từ ngày ...../ ...../ ..... đến hết ngày . ...../ ...../ 


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định, của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Tổ chức (cá nhân) làm đơn
Ký tên và đóng dấu


Ghi chú: 

1. Sở Giao thông vận tải;

2. Tên cảng do chủ đầu tư đặt.
5.Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

- Trình tự thực hiện:           

- Bước 1: Chủ bến thủy nội địa gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đến Sở Giao thông vận tải qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác ).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn kết quả theo thời gian quy định và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, trình Lãnh đạo Sở cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (giấy phép hoạt động bến khách ngang sông). Nếu không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 * Thành phần:      

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 1 hoặc

   Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 2 

(Trường hợp chủ bến cần có vùng nước neo đậu phương tiện để đón, trả hành khách, bốc xếp hàng hóa ngoài vùng nước của bến thủy nội địa, phải ghi rõ diện tích vùng nước trong đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Vùng nước neo, đậu phương tiện không được bố trí trong luồng và trong phạm vi bảo vệ các công trình).

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công;

- Biên bản nghiệm thu công trình;

- Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập;

- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  * Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  05 (năm) ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (giấy phép hoạt động bến khách ngang sông).

- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần cấp (Quy định tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005, Thông tư 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC của  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa). 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư Số: 50/2014/TT- BGTVT  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 
+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005, Thông tư 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC của  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……, ngày….. tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Kính gửi: (1)…………………………………………………………………….
Tên tổ chức, cá nhân 


Địa chỉ trụ sở: 


Số điện thoại: ……………………………. Số FAX 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …… ngày …… tháng …… Năm 


do cơ quan …………………………………………………………cấp

Làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 


Vị trí bến: từ km thứ ……………………………… đến km thứ 


bờ (phải hay trái) …………………… sông (kênh) 


thuộc xã (phường) ……………, huyện (quận) ……………… tỉnh (thành phố): 


Kết cấu, quy mô của bến:


Phương án khai thác: 


Bến được sử dụng để: 
 

Phạm vi vùng đất sử dụng 


Phạm vi vùng nước sử dụng 


- Chiều dài: ………………mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng ………………mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước 


Thời hạn xin hoạt động từ ngày ………………………………… đến ngày 


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn
Ký tên


Ghi chú: 1. Tên Sở Giao thông vận tải;
Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……, ngày….. tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG
Kính gửi: (1)…………………………………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân 
……..

Địa chỉ: 
…….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………………………… ngày 
…….

do cơ quan: ………………………………………………………………………… cấp

Làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:

Tên bến 
…..

Vị trí bến: 
…..

- Từ km thứ ……… đến km thứ ……… Bên bờ (phải, trái) ……………… của sông 


………………, thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố) 
……

Vùng đất sử dụng: 
……

Vùng nước xin phép sử dụng: 
……

+ Chiều dài: ………m đọc theo bờ sông;

+ Chiều rộng: ………m tính từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động: 
……..


……..

Đề nghị được hoạt động từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ….

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn
Ký tên


Ghi chú: 1. Tên Sở Giao thông vận tải;

6.Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

          - Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (chủ bến thủy nội địa) gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và các hồ sơ liên quan đến Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; (trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả theo thời gian quy định và chuyển về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn chủ bến hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày
 nhận hồ sơ, Sở GTVT có văn bản yêu cầu chủ bến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 - Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; Nếu Hồ sơ đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, trình Lãnh đạo Sở cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (giấy phép hoạt động bến khách ngang sông). Nếu không đủ điều kiện cấp phép, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
  - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.


 - Thành phần, số lượng hồ sơ:

  
 Thành phần:  

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo Mẫu số 1.
+ Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

+ Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên;

+ Đối với bến thủy nội địa do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực của bến, thì hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT  ;

+ Đối với bến thủy nội địa được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ thì chủ bến phải kèm theo đơn đề nghị bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến.
    Số lượng: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, đơn vị.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (giấy phép hoạt động bến khách ngang sông).


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần cấp (Quy định tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005, Thông tư 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC của  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa). 

- Tên mẫu đơn: Theo mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bến thủy nội địa phải được cấp lại giấy phép hoạt động trong các trường hợp sau:


+ Giấy phép hoạt động ht hiệu lực;

+ Thay đổi chủ sở hữu;

+ Thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.
+ Thông tư số 50/2014/TT- BGTVT  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.
+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005, Thông tư 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC của  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.  

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
……, ngày….. tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân 


Địa chỉ trụ sở: 


Số điện thoại: ……………………….. Số FAX 


Làm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
 

Vị trí bến: từ km thứ ………………………… đến km thứ …………………………. trên bờ (phải hay trái) …………………. sông (kênh) ……………….. thuộc xã (phường)………….., huyện (quận) ………………….………… tỉnh (thành phố): 


Kết cấu, quy mô công trình bến: 


Phương án khai thác 


Bến được sử dụng để: 


Phạm vi vùng đất sử dụng: 


Phạm vi vùng nước sử dụng: 


- Chiều dài: ………………. mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng ……………….  mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước 


Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động: 


Thời hạn xin hoạt động từ ngày ………………………………. đến ngày 


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn
(Ký tên)


Ghi chú: 1. Tên Sở Giao thông vận tải;

7. Thủ tục thẩm định hồ sơ đối với việc xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương. 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; ngoài việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; 
+ Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét hồ sơ theo thời gian quy định; Trong thời gian 05 ngày, nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải có kết quả thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến trả lời bằng văn bản (trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm).
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

- Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến thỏa thuận (Theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo). Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình;

- Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia; Trên bình đồ thể hiện cao độ tự nhiên mặt cắt ngang theo phạm vi dọc tuyến đường thủy nội địa đối với khu vực xây dựng công trình.

- Ngoài quy định trên, hồ sơ phải có các tài liệu theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau đây:

+ Đối với công trình xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu: Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tình không); Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông;

+ Đối vái cầu quay, cầu cất, cầu nâng hạ, cầu phao, âu tàu phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng, mở, vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi;

+ Đối với công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không: Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện);

+ Đối với công trình ngầm dưới đáy luồng: Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm;

+ Đối với công trình bến phà: Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà;

+ Đối với công trình cảng cá; cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước, kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng;

+ Đối với công trình kè, công trình chỉnh trị: Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài;

+ Đối với khai thác tài nguyên: Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

* Số lượng: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về Quản lý đường thủy nội địa.
PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN CƠ QUAN TRÌNH ………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /..(1)..-(2)
V/v………….(3)
	………., ngày  tháng  năm 


Kính gửi: ……………(4)…………….

………………………..(5) …………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...(7).
	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)


_____________________

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

(3) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình ngắn gọn, rõ ràng.

(4) Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

(5) Nội dung văn bản trình theo quy định tại Điều 18 của Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 05/12/2014.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

8. Thủ tục cho ý kiến bằng văn bản đối với việc xây dựng công trình (trừ các công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng) trên đường thủy nội địa địa phương. 


- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; ngoài việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; 
+ Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét hồ sơ theo thời gian quy định; Trong thời gian 05 ngày, nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận. Trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

- Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến thỏa thuận (Theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo). Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình;

- Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia; Trên bình đồ thể hiện cao độ tự nhiên mặt cắt ngang theo phạm vi dọc tuyến đường thủy nội địa đối với khu vực xây dựng công trình.

- Ngoài quy định trên, hồ sơ phải có các tài liệu theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau đây:

+ Đối với công trình xây dựng cầu vĩnh cửu, cầu tạm, âu tàu: Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tình không); Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông;

+ Đối vái cầu quay, cầu cất, cầu nâng hạ, cầu phao, âu tàu phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng, mở, vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi;

+ Đối với công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không: Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện);

+ Đối với công trình ngầm dưới đáy luồng: Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm;

+ Đối với công trình bến phà: Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà;

+ Đối với công trình cảng cá; cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước, kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng;

+ Đối với công trình kè, công trình chỉnh trị: Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài;

+ Đối với khai thác tài nguyên: Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

* Số lượng: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho ý kiến.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về Quản lý đường thủy nội địa.
PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN CƠ QUAN TRÌNH ………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /..(1)..-(2)
V/v………….(3)
	………., ngày  tháng  năm 


Kính gửi: ……………(4)…………….

………………………..(5) …………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...(7).
	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

(3) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình ngắn gọn, rõ ràng.

(4) Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

(5) Nội dung văn bản trình theo quy định tại Điều 18 của Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 05/12/2014.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

9. Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trước khi thi công đối với các công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn, trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả, Sau đó chuyển hồ sơ về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; 

+ Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét hồ sơ theo thời gian quy định, chậm nhất 05 ngày trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận; Trường hợp không chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông hoặc cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa (Theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo). 

- Phương án thi công công trình.

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình và Sở Giao thông vận tải thống nhất xác định vùng nước và hiện trạng luồng trong phạm vi thi công công trình;

+ Trong quá trình thi công công trình chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn giao thông. 

+ Trường hợp phải thay đổi phương án thi công công trình, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình phải lập lại hồ sơ trình Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về Quản lý đường thủy nội địa.
PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN CƠ QUAN TRÌNH ………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /..(1)..-(2)
V/v………….(3)
	………., ngày  tháng  năm 


Kính gửi: ……………(4)…………….

………………………..(5) …………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...(7).
	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)


_____________________

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

(3) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình ngắn gọn, rõ ràng.

(4) Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

(5) Nội dung văn bản trình theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 05/12/2014.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

10. Thủ tục chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trường hợp phải thay đổi phương án thi công công trình, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình phải lập lại 01 bộ hồ sơ theo quy định trình Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông, qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn, trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả, Sau đó chuyển hồ sơ về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; 

+ Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét hồ sơ theo thời gian quy định, chậm nhất 05 ngày trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận phương án điều chỉnh. Trường hợp không chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông hoặc cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án điều chỉnh bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa (Theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo). 

- Phương án thi công công trình.

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án.
+ Lý do điều chỉnh cho mỗi trường hợp.
* Số lượng: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GTVT Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận phương án điều chỉnh.

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình và Sở Giao thông vận tải thống nhất xác định vùng nước và hiện trạng luồng trong phạm vi thi công công trình;

+ Trong quá trình thi công công trình chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn giao thông theo phương án điều chỉnh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về Quản lý đường thủy nội địa.
PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

	TÊN CƠ QUAN TRÌNH ………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /..(1)..-(2)
V/v………….(3)
	………., ngày  tháng  năm 


Kính gửi: ……………(4)…………….

………………………..(5) …………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...(7).
	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)


_____________________

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

(3) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình ngắn gọn, rõ ràng.

(4) Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

(5) Nội dung văn bản trình theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 05/12/2014.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần)
11. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.
- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1. Trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên tuyến đường thủy nội địa, cơ quan đề nghị công bố hạn chế giao thông lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; 
+ Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét hồ sơ theo thời gian quy định; căn cứ yêu cầu thực tế xác định biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khu vực; trong thời gian 05 ngày, Sở Giao thông vận tải có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công bố.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:  Hồ sơ bao gồm:
- Thuyết minh chung về phương án;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

- Phương án bố trí nhân lực;

- Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực hoặc hướng dẫn phương tiện theo tuyến khác đối với trường hợp cấm luồng;

- Thời gian thực hiện phương án hạn chế giao thông.

* Số lượng: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về Quản lý đường thủy nội địa.
12. Thủ tục: Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập.
- Trình tự thực hiện:  


1. Trường hợp thi công công trình:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân trước khi thi công công trình gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định về Sở Giao thông vận tải (trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu chính);  
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông; 
- Bước 3: Phòng Quản lý KCHT&ATGT sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, xem xét, chậm nhất sau 05 ngày trình Lãnh đạo Sở ra văn bản công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa.
2. Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động nói trên gửi văn bản đến Sở GTVT (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) đề nghị công bố hạn chế giao thông;
Văn bản đề nghị phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động và các văn bản pháp lý kèm theo
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn trả lời bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông;

- Bước 3: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông xem xét, xác định biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chậm nhất 05 ngày trình Lãnh đạo Sở GTVT ra văn bản trả lời (văn bản trả lời phải nêu rõ yêu cầu về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông) và thực hiện việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:   

a,Trường hợp thi công công trình: 

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo.

- Phương án thi công công trình.

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+Thuyết minh chung về phương án;

+Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+Phương án bố trí nhân lực;

+Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+Thời gian thực hiện phương án.

b, Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động nói trên gửi văn bản đến Sở GTVT Hà Nam đề nghị công bố hạn chế giao thông. Văn bản đề nghị phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 


+ Đối với trường hợp thi công công trình: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Đối với trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố.

- Lệ phí: Chi phí để công bố hạn chế giao thông và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian hạn chế giao thông do tổ chức, cá nhân thi công công trình hoặc thực hiện các hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập ... trên đường thuỷ chịu trách nhiệm, trừ trường hợp có vật chướng ngại  đột xuất vô chủ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

+ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về Quản lý đường thủy nội địa.
+ Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.
PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

(Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa )
	TÊN CƠ QUAN TRÌNH ………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /..(1)..-(2)
V/v………….(3)
	………., ngày  tháng  năm 


Kính gửi: ……………(4)…………….

………………………..(5) …………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

…………………………………………….…………………………………..

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...(7).
	THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)


_____________________

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

(3) Nêu trích yếu nội dung Tờ trình ngắn gọn, rõ ràng.

(4) Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

(5) Nội dung văn bản trình theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 05/12/2014.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng tổ chức.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần
13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
13.1. Trình tự thực hiện: 

-  Bước 1:  Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa

- Cán bộ ghi giấy hẹn và trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

13.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng – Phủ Lý - Hà Nam

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu 

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ( bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm  (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối với phương tiện nhập khẩu (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu)

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam, đối với cá nhân nước ngoài (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng: 01 bộ 

13.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

13.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

13.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

13.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
13.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 70.000đ/giấy

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa ( dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu )

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Mẫu số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------- 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu)
Kính gửi: ………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu ………………….

- Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………. Email: …………………………………………….

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: ………………………… Ký hiệu thiết kế: …………………………….

Công dụng: ……………………………………………………………………………………………

Năm và nơi đóng: ……………………………………………………………………………………..

Cấp tàu: ……………………………………… Vật liệu vỏ: ……………………………………

Chiều dài thiết kế: ……………………….. m Chiều dài lớn nhất: …………………….... m

Chiều rộng thiết kế: ……………………… m Chiều rộng lớn nhất: …………………….. m

Chiều cao mạn: …………………………. m Chiều chìm: ………………………………....m

Mạn khô: …………………………………. m Trọng tải toàn phần: …………………...... tấn

Số người được phép chở: …………. người Sức kéo, đẩy: …………………………... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Máy phụ (nếu có): …………………………………………………………………………………….

Giấy phép nhập khẩu số (nếu có): ……………..ngày ….. tháng ….. năm 20 …….

Do cơ quan ………………………………………………………………………………………. cấp.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: …………………………………….

……………………………………………… do cơ quan …………………………………….. cấp.

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ………. ngày ……. tháng …….. năm 20 ……….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kýtạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng cóđăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu
Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
 
BẢN KÊ KHAI
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM
(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người)
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………………..

- Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………….. Email: ………………………………………………

Loại phương tiện: ………………………………………………………………………………………

Vật liệu đóng phương tiện: ……………………………………………………………………………

Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (………….x………x………..x……..) m

Máy (loại, công suất): ………………………………………../………………………………….. (cv)

Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần: …………………………………. tấn.

b) Sức chở người: ……………………………………….. người.

Tình trạng thân vỏ: …………………………………………………………………………………….

Tình trạng hoạt động của máy: ……………………………………………………………………….

Dụng cụ cứu sinh: số lượng ………………… (chiếc); Loại ………………………………………..

Đèn tín hiệu: .…………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

	 
	…………, ngày .... tháng .... năm ……
Chủ phương tiện (2)
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

14.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
14.1. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu số 8, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng: 01 bộ hồ sơ

14.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

14.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

14.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

14.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

14.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 70.000đ/giấy

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa( dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu )

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

14.11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Mẫu số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------ 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu)
Kính gửi: ……………………………………………………………….

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………………. đại diện cho các đồng sở hữu ……………

- Trụ sở chính: (1) ……………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………….. Email: ……………………………………………………….

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: …………………………. Chiều cao mạn: …………………………… m

Năm hoạt động: …………………………… Chiều chìm: …………………………………m

Công dụng: ………………………………... Mạn khô: ……………………………………..m

Năm và nơi đóng: ………………………… Trọng tải toàn phần: ………………………...tấn

Vật liệu vỏ: …………… Số người có thể chở: ……………………..người

Chiều dài lớn nhất: ……………………..(m) Sức kéo, đẩy …………….tấn

Chiều rộng lớn nhất: ……………………. (m)

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): …………………………………………….

…………………………………………………………………
Máy phụ (nếu có): …………………………………………………………
Phương tiện này được (mua lại, hoặc đóng tại...): ………………………………………………….

………………………………... (cá nhân hoặc tổ chức) ……………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………
Thời gian (mua, tặng, đóng) ……………..………………………. ngày ….. tháng ….. năm …..

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ………………………………….. ngày ….. tháng ….. năm …..

Nay đề nghị …………………………………………………………... đăng ký phương tiện trên.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện và lời khai trên.

	Xác nhận của đại diện chính quyền địa phương cấp phường, xã
(Xác nhận ông, bà ………. đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương có phương tiện nói trên và không tranh chấp về quyền sở hữu)
(Ký tên, đóng dấu)
	……….., ngày .... tháng .... năm...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)
(Ký tên)


 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
Mẫu số 8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI 

 ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PH​ƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯ​NG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

( Dùng cho loại ph​ương tiện  không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 đến d​ưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 ng​ười, ph​ương tiện có động cơ công suất máy chính d​ưới 05 mã lực hoặc có sức chở d​ưới 05 ng​ười)

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ......................................
  
đại diện cho các đồng sở hữu………........................................................
- Trụ sở chính( hoặc địa chỉ nơi cư​ trú):.......................................................
- Điện thoại:………………………
Loại phư​ơng tiện:………………………….…………………………
Vật liệu đóng ph​ương tiện:...................................................................................
Kích th​ước ph​ương tiện:( LmaxxBmax x D x d) = (...............x.........x.......x....)m

Máy ( loại, công suất):.........................................../…….………….................(cv).

Khả năng khai thác:    a) Trọng tải toàn phần:...........................tấn.

                                    b) Sức chở ngư​ời:.................................ngư​ời.
Tình trạng thân vỏ:...............................................................................................
Tình trạng hoạt động của máy:...............................................................................
Vạch dấu mớn nư​ớc an toàn đã đ​ược sơn(kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:......mm

Dụng cụ cứu sinh: số l​ượng............( chiếc); Loại:..........................................Đèn tín hiệu:............................................................................................................

Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trư​ớc pháp luật.

                                                                         .........., ngày.......tháng…...năm ….
                                                                        Chủ phư​ơng tiện

                                                                      ( ký và ghi rõ họ tên)                                                               
15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
15.1. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

 - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ( bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu số 8, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

- Hồ sơ gốc đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm  (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng: 01 bộ 

15.4 Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

15.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

15.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

15.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

15.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 70.000đ/giấy

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa ( dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện )

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

15.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 

PHƯ​ƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
 ( Dùng cho ph​ương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký ph​ương tiện )

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ..........................................................................

  
đại diện cho các đồng sở hữu…………………………………………….....

- Trụ sở chính( hoặc địa chỉ nơi cư​ trú):........................................................

- Điện thoại:………………………………..Email:………………………..

Hiện đang là chủ sở hữu ph​ương tiện :.................................Số đăng ký:................

do:..............................................................cấp ngày.........tháng......năm..................

có đặc điểm cơ bản nh​ư sau:

Ký hiệu thiết kế:.....................................                  Cấp tàu:...................................

Công dụng:.............................................                  Vật liệu vỏ:.............................

Năm và nơi đóng:.....................................................................................................

Chiều dài thiết kế:.............................m             Chiều dài lớn nhất:...............m

Chiều rộng thiết kế:...........................m            Chiều rộng lớn nhất:.............m

Chiều cao mạn:.................................m             Chiều chìm:..........................m

Mạn khô:...........................................m            Trọng tải toàn phần:............tấn

Số ng​ười đ​ược phép chở:.............ngư​ời            Sức kéo, đẩy:.......................tấn

Máy chính( số l​ượng, kiểu, n​ước sản xuất, công suất):.........................................................................................................................................................................................................................................................
Máy phụ( nếu có):....................................................................................
Nay đề nghị đăng ký lại ph​ương tiện trên theo địa chỉ mới là:..............................................................................................................................
(Nêu lý do thay đổi địa chỉ ) 


Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ph​ương tiện.

                                                                         ........, ngày.....tháng....năm 20....

                                                                                          Chủ ph​ương tiện

                                                                                          (ký tên, đóng dấu)

16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
16.1 Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ( bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng: 01 bộ

16.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

16.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

16.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):
16.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

16.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 70.000đ/giấy

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa( dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu )

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

16.11. Căn cứ pháp lý: 
- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 

PH​ƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA 
( Dùng cho ph​ương tiện chuyển quyền sở hữu )

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ........................................................................

  
đại diện cho các đồng sở hữu……………………………………………

- Trụ sở chính( hoặc địa chỉ nơi cư​ trú):........................................................

- Điện thoại:………………………………..Email:………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký lại phư​ơng tiện thuỷ nội địa

với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phư​ơng tiện:.................................                     Số đăng ký:.............................

Công dụng:..........................................                    Ký hiệu thiết kế:......................

Năm và nơi đóng:......................................................................................................

Cấp tàu:................................................               Vật liệu vỏ:..............................

Chiều dài thiết kế:.............................m               Chiều dài lớn nhất:...............m

Chiều rộng thiết kế:...........................m              Chiều rộng lớn nhất:.............m

Chiều cao mạn:.................................m               Chiều chìm:..........................m

Mạn khô:...........................................m              Trọng tải toàn phần:............tấn

Số ng​ười đ​ợc phép chở:.............ngư​ời                Sức kéo, đẩy:........................tấn

Máy chính( số l​ượng, kiểu, n​ước sản xuất, công suất):.....................................
..................................................................................................................................
Máy phụ( nếu có):..................................................................................Ph​ương tiện này đ​ược (Mua lại,hoặc điều chuyển…):.......................................................

.....từ (ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị)...............................................

Địa chỉ:.................................................................................................................
Đã đăng ký tại:.........................................................ngày……tháng…..năm…..

Nay đề nghị:…………………………..………….đăng ký lại ph​ương tiện trên.


Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trư​ớc pháp luật về việc sở hữu ph​ương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phư​ơng tiện.

                                                                      .........., ngày.....tháng....năm 20....
                                                                                       Chủ phư​ơng tiện
17. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
17.1 Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

17.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần: 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu số 3

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Hồ sơ gốc đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ( bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu số 8, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm  (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng: 01 bộ

17.4. Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

17.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

17.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

17.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
17.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 70.000đ/giấy

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa(dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu )
17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

17.11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI 

 ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PH​ƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

( Dùng cho loại ph​ương tiện  không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 đến d​ưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 ng​ười, ph​ương tiện có động cơ công suất máy chính d​ưới 5 mã lực hoặc có sức chở d​ưới 5 ng​ười)
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ......................................................................
  
đại diện cho các đồng sở hữu……….............................................................

- Trụ sở chính( hoặc địa chỉ nơi cư​ trú):........................................................

- Điện thoại:………………..Email:
Loại ph​ương tiện:………………………….………
Vật liệu đóng phư​ơng tiện:...............................................................................
Kích thư​ớc ph​ương tiện:( LmaxxBmax x D x d) = (..............x.........x.......x......)m

Máy ( loại, công suất):...................................../…….………….................(cv).

Khả năng khai thác:    a) Trọng tải toàn phần:...........................tấn.

                                    b) Sức chở ngư​ời:.................................ng​ười.
Tình trạng thân vỏ:...........................................................................................
Tình trạng hoạt động của máy:..........................................................................
Vạch dấu mớn n​ước an toàn đã đ​ược sơn(kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:......mm

Dụng cụ cứu sinh: số lư​ợng............( chiếc); Loại:.......................................
Đèn tín hiệu:....................................................................................................
 Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trư​ớc pháp luật.

                                                                  ...................ngày.......tháng…...năm ….
                                                                      Chủ ph​ương tiện

                                                                      ( ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)
Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu
- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………
Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: ………………………… Số đăng ký: …
Công dụng: ……………………………….. Ký hiệu thiết kế: …
Năm và nơi đóng: …………………………
Cấp tàu: ……………………………………… Vật liệu vỏ:
Chiều dài thiết kế: …… m Chiều dài lớn nhất: ………. m

Chiều rộng thiết kế: … m Chiều rộng lớn nhất: ……………… m

Chiều cao mạn: ……… m Chiều chìm: …….m

Mạn khô: …. m Trọng tải toàn phần: ………………….... tấn

Số người được phép chở: …………. người Sức kéo, đẩy: ... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):
Máy phụ (nếu có): 

Phương tiện này được (mua lại, hoặc điều chuyển …): ……………………
từ (ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị) 
Địa chỉ: 

Đã đăng ký tại …………………… ngày ….. tháng ….. năm ……….

Nay đề nghị …………………………………………………. đăng ký lại phương tiện trên.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện
	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
Mẫu số 8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)
Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu ……
- Trụ chính…………..........................................................................................
 - Điện thoại: ……      . Email: 
Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: ……….. Số đăng ký: .................
do ………………………………………….. cấp ngày ….. tháng ….. năm …….

có đặc điểm cơ bản như sau:

Ký hiệu thiết kế: Cấp tàu: ……………………………………….

Công dụng: ……………………………….. Vật liệu vỏ: ............
Năm và nơi đóng: ....................................................................................................

Chiều dài thiết kế: …… m Chiều dài lớn nhất: …………………….... m

Chiều rộng thiết kế: …  m Chiều rộng lớn nhất: …………………….. m

Chiều cao mạn: … m Chiều chìm: ........m

Mạn khô: … m Trọng tải toàn phần: ……. tấn

Số người được phép chở: người Sức kéo, đẩy: ……. tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 

………………….......................................................................................................
Máy phụ (nếu có): 

Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện theo địa chỉ mới là: .………………………………

(nêu lý do thay đổi địa chỉ)

Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

 

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm ……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kýtạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng cóđăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
18. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.
18.1.Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

18.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

18.3 .Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu số 2

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ( bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm  (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

b. Số lượng: 01 bộ

18.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

18.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

18.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

18.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

18.8. Lệ phí:   70.000đ/giấy

18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa ( dùng cho phương tiện thay đổ tên,i tính năng kỹ thuật )

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

18.11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- 
BẢN KÊ KHAI
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM
(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người)
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu …………………..

- Trụ sở chính: (1) …………………………
- Điện thoại: ………………………………….. Email: ……         Loại phương tiện: ………………………………………………………………………………………

Vật liệu đóng phương tiện: ……………………………
Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (….x………x………..x……..) m

Máy (loại, công suất): ………… (cv)

Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần: …. tấn.

b) Sức chở người: ……… người.

Tình trạng thân vỏ: …………………………………………………………………………………
Tình trạng hoạt động của máy: ……………………………
Dụng cụ cứu sinh: số lượng ………………… (chiếc); Loại …………….

Đèn tín hiệu: .………………………………………………………………………
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 
	……, ngày .... tháng .... năm ……
Chủ phương tiện (2)
(Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
Mẫu số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật)
Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: …………… đại diện cho các đồng sở hữu 
- Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………
- Điện thoại: …………………. Email: ………………………………Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: …………………… Số đăng ký: …………………………….

do ……………………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ……………..

Công dụng: ……………………………….. Ký hiệu thiết kế: ………………
Năm và nơi đóng: ………………………………
Cấp tàu: ……………………………………… Vật liệu vỏ: ………………………
Chiều dài thiết kế: …… m Chiều dài lớn nhất: …….... m

Chiều rộng thiết kế: …… m Chiều rộng lớn nhất: …….. m

Chiều cao mạn: ……. m Chiều chìm: …....m

Mạn khô: ……. m Trọng tải toàn phần: ….... tấn

Số người được phép chở: . người Sức kéo, đẩy: …... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): …………………
Máy phụ (nếu có): 

Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do: ………
……(Nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại)

Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

 

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
19. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
19.1. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

19.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu.

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Giấy chứng nhận đăng ký PTTNĐ đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng.

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm  (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
19.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

19.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

19.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

19.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
19.8. Phí, lệ phí: 70.000đ/giấy
19.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

19.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
Mẫu số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu ……
- Trụ sở chính: (1) ………………………………

- Điện thoại: …………………. Email: …………………………………………….

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: ………………………… Số đăng ký: 

do ………………………………. cấp ngày ….. tháng ….. năm ……..

Công dụng: ……………………………….. Vật liệu vỏ: 

Năm và nơi đóng: 

Chiều dài thiết kế:…….. m Chiều dài lớn nhất:…….... m

Chiều rộng thiết kế: … m Chiều rộng lớn nhất: ……….. m

Chiều cao mạn:……. m Chiều chìm: ………....m

Mạn khô: ………. m Trọng tải toàn phần: ……….... tấn

Số người được phép chở: ………. người Sức kéo, đẩy: ……... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ……
………………….

Máy phụ (nếu có): Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với lý do:
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
20.1. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

20.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần: 

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu

- Hai ảnh khổ 10 x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

- Hồ sơ gốc đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ( bản chính) đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu và phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo qyu định của pháp luật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

-Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm  (01 bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

b. Số lượng: 01 bộ

20.4. Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

20.5 .Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

20.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

20.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

20.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 70.000đ/giấy

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa(dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu )

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

20.11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: đại diện cho các đồng sở hữu 
- Tên cơ quan cấp đăng ký trước đây: - Trụ sở chính: (1) ……………………………………………….............

- Điện thoại: …………………. Email: ………………………………..............

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: ……………… Ký hiệu thiết kế: ……………………

Công dụng: ……………………………………………………...........

Năm và nơi đóng: ………………………………………………….............

Cấp tàu: …………… Vật liệu vỏ: …………………………………….....
Chiều dài thiết kế: ……….. m                   Chiều dài lớn nhất: ……... m

Chiều rộng thiết kế: …… m                  Chiều rộng lớn nhất: …….. m

Chiều cao mạn: …. m                    Chiều chìm: …....m

Mạn khô: …. m                  Trọng tải toàn phần: ….... tấn

Số người được phép chở: ……. người                     Sức kéo, đẩy: .. tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 

Máy phụ (nếu có): ………………………………….

Giấy phép nhập khẩu số (nếu có): ……...ngày ….. tháng ….. năm 20 …….

Do cơ quan ……………………. cấp.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số

………………… do cơ quan ………………….. cấp.

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ……. ngày ……. tháng …….. năm 20 ………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.
	
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)




(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kýtạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng cóđăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KÊ KHAI 

 ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PH​ƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

( Dùng cho loại ph​ương tiện  không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 đến d​ưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 ng​ười, ph​ương tiện có động cơ công suất máy chính d​ưới 5 mã lực hoặc có sức chở d​ưới 5 ng​ười)
-Tổ chức, cá nhân đăng ký: ...........................................................................

  
đại diện cho các đồng sở hữu………............................................................

- Trụ sở chính( hoặc địa chỉ nơi cư​ trú):........................................................

- Điện thoại:………………………………..Email:………………………..

Loại ph​ương tiện:………………………….…………...………………………..

Vật liệu đóng phư​ơng tiện:.....................................................................................
Kích thư​ớc ph​ương tiện:( LmaxxBmax x D x d) = (.............x.......x.......x.......)m

Máy ( loại, công suất):.........................................../…….…………............(cv).

Khả năng khai thác:    a) Trọng tải toàn phần:...........................tấn.

                                    b) Sức chở ngư​ời:.................................ng​ười
Tình trạng thân vỏ:...........................................................................................
Tình trạng hoạt động của máy:.................................................................................

Vạch dấu mớn n​ước an toàn đã đ​ược sơn(kẻ) trên hai mạn và mạn khô còn:......mm

Dụng cụ cứu sinh: số lư​ợng............( chiếc); Loại:......................................
Đèn tín hiệu:...................................................................................................
 Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trư​ớc pháp luật.

                                                                        ........, ngày.......tháng…...năm …...
                                                                      Chủ ph​ương tiện

                                                                       ( ký và ghi rõ họ tên)

21. Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
21.1. Trình tự thực hiện: 1.1 Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

21.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - 

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
21.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

21.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

21.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

21.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
21.8. Phí, lệ phí:  không
21.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

21.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 75/2014/TT - BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Mẫu số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu
- Trụ sở chính: (1) …………………………………………………
- Điện thoại: ……………. Email: ……………….

Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: …… Số đăng ký: ………….

Công dụng: ……………….. Ký hiệu thiết kế: …………………
Năm và nơi đóng: …………………………………………..

Cấp tàu: ……… Vật liệu vỏ: ………………………

Chiều dài thiết kế: .. m Chiều dài lớn nhất: …….... m

Chiều rộng thiết kế: …… m Chiều rộng lớn nhất: …….. m

Chiều cao mạn: …. m Chiều chìm: …....m

Mạn khô: …. m Trọng tải toàn phần: …….... tấn

Số người được phép chở: ……. người Sức kéo, đẩy: ……... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):
Máy phụ (nếu có): …………….

Nay đề nghị …….. xóa đăng ký phương tiện trên.

Lý do xóa đăng ký ……………………………………

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)


(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kýtạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng cóđăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
 Mẫu số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
22. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
22.1.Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

22.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

a) Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa theo mẫu;

b) Văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức khai thác cảng, bến thủy nội địa đồng ý cho phương tiện vào đón, trả hành khách;

c) Phương án khai thác tuyến;

d) Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
22.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

22.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

22.6 .Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp: Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 
22.7. Kết quả thực hiện TTHC: 
22.8. Phí, lệ phí:  không
22.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

22.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định.

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004.

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

- Thông tư 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng .... năm .....

ĐĂNG KÝ

Hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định

Kính gửi: .......................................................................

- Tên doanh nghiệp (hộ cá nhân kinh doanh):


- Địa chỉ giao dịch:


- Số điện thoại:..........................................; Fax/Email:


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........................ ngày


- Cơ quan cấp:


đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định với các nội dung sau:

1. Các tuyến hoạt động: 

- Tuyến l: từ........................................... đến ..............................................................

(Các tuyến khác ghi t​ương tự) 

2. Số lượng ph​ương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:

- Tuyến l: Ph​ương tiện 1 (ghi biển số)............, trọng tải: ................................. (ghế)

(Các ph​ương tiện khác ghi t​ương tự)

3. Lịch chạy tầu trên mỗi tuyến vận tải:

- Tuyến 1: + Có ............... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại:


 vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần):


+ Các cảng, bến đón, trả khách trên tuyến:


(Các tuyến khác ghi t​ương t​ự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: 

5. Thời gian hoạt động: 


6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông Đường thủy nội địa, Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
	Xác nhận của cơ quan đăng ký

......, ngày .... tháng .... năm 200...

Thủ trưởng cơ quan

Ký tên và đóng dấu
	Đại diện doanh nghiệp

(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)

Ký, ghi rõ họ, tên

và đóng dấu (nếu có)


23. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương. 
23.1 Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian kiểm tra thực tế và thời gian trả kết quả.

23.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận của cơ sở dạy nghề;

2.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cơ quan  có thẩm quyền cấp;

3.  Bản  sao Giấy chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

4.  Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy định tại Phụ lục  IX  của  Thông tư  này  kèm theo bản sao  văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân;

5.  Các giấy tờ về sở hữu, sử dụng  hoặc hợp đồng thuê  phòng học, xửởng thực tập, phương tiện, cầu cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, vùng nước để dạy thực hành;  phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa theo quy định. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
23.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

60.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

60.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp ( nếu có):

23.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 

23.8. Phí, lệ phí:  không
23.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên kê khai theo mẫu các phụ lục đi kèm.
23.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên.

- Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa 
PHỤ LỤC I

THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CỦA PHÒNG HỌC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Bản đồ hệ thống sông ngòi
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	

	2
	 Báo hiệu
	1 bộ
	Mô hình
	1 bộ
	Mô hình
	1 bộ
	Mô hình
	1 bộ
	Mô hình

	3
	 Tuyến vận tải
	1
	Sa hình
	1
	Sa hình
	1
	Sa hình
	1
	Sơ đồ

	4
	 Đèn báo hiệu điện
	10

Chiếc
	Vật thật
	8

Chiếc
	Vật thật
	6

Chiếc
	Vật thật
	1

Chiếc
	Vật thật

	5
	 Phương tiện thủy nội địa
	1
	Mô hình
	1
	Mô hình
	1
	Mô hình
	1
	Bản vẽ


PHỤ LỤC II

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Hệ thống lái
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Bản vẽ

	2
	 La bàn từ
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	

	3
	 Tốc độ kế
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	4
	 Máy đo sâu
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	

	5
	 Hải đồ biển Đông
	1
	Vật thật
	
	
	
	
	
	

	6
	 Dụng cụ thao tác hải đồ
	10 bộ
	Vật thật
	
	
	
	
	
	

	7
	 Máy liên lạc VHF
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	
	
	

	8
	 Ra đa
	1
	Vật thật
	
	
	
	
	
	

	9
	 Máy định vị vệ tinh
	1
	Vật thật
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC III

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT MÁY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT MÁY

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Máy tàu thủy
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	2
	 Các bản vẽ chi tiết máy 
	5 bộ
	Khổ A1 trở lên
	5 bộ
	Khổ A1 trở lên
	3 bộ
	Khổ A1 trở lên
	1 bộ
	Khổ A1 trở lên

	3
	 Hệ thống động lực tàu thủy
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Sơ đồ


PHỤ LỤC IV

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT ĐIỆN

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Động cơ điện tàu thủy
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Mô hình

	2
	 Máy phát điện tàu thủy
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Mô hình

	3
	 Bản vẽ chi tiết thiết bị điện tàu thủy
	2 bộ
	Khổ A1 trở lên
	1 bộ
	Khổ A1 trở lên
	1 bộ
	Khổ A1 trở lên
	1 bộ
	Khổ A1 trở lên

	4
	 Hệ thống thiết bị điện tàu thủy (ánh sáng, nạp, khởi động)
	1 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Sơ đồ


PHỤ LỤC V

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC THỦY NGHIỆP CƠ BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA PHÒNG HỌC THỦY NGHIỆP CƠ BẢN

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Neo
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	2
	 Dây các loại
	3 bộ
	Vật thật
	3 bộ
	Vật thật
	2 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật

	3
	 Dụng cụ đấu dây
	3 bộ
	Vật thật
	3 bộ
	Vật thật
	2 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật

	4
	 Dụng cụ bảo quản
	3 bộ
	Vật thật
	3 bộ
	Vật thật
	2bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật

	5
	 Bảng nút dây
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	6
	 Tời trục neo
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	7
	 Bộ hãm nỉn
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	8
	 Cột bích đôi
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	9
	 Cột bích đơn
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	10
	 Phao cứu sinh các loại
	3 bộ
	Vật thật
	3 bộ
	Vật thật
	2 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật

	11
	 Bình cứu hoả
	10
	Vật thật
	10
	Vật thật
	5
	Vật thật
	5
	Vật thật

	12
	 Dụng cụ sơn tàu
	2 bộ
	Vật thật
	2 bộ
	Vật thật
	2 bộ
	Vật thật
	2 bộ
	Vật thật


PHỤ LỤC VI

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA XƯỞNG THỰC HÀNH NGUỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA XƯỞNG THỰC HÀNH NGUỘI
	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Ê tô
	
	
	
	
	15
	Vật thật
	15
	Vật thật

	2
	 Bàn nguội
	
	
	
	
	3
	Vật thật
	3
	Vật thật

	3
	 Bàn máp
	
	
	
	
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật

	4
	 Búa thợ nguội 
	
	
	
	
	15
	Vật thật
	15
	Vật thật

	5
	 Dũa các loại
	
	
	
	
	15
	Vật thật
	15
	Vật thật

	6
	 Th​ước đứng
	
	
	
	
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật

	8
	 Kìm 
	
	
	
	
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật

	9
	 Đe
	
	
	
	
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật

	10
	 Máy tiện 
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	
	
	

	11
	 Máy mài hai đá
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	


PHỤ LỤC VII

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY - ĐIỆN - CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY - ĐIỆN - CƠ KHÍ

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Động cơ diezen
	1
	401 cv
	1
	151 - 400 cv
	1
	15 - 150 cv
	1
	15 cv

	2
	 Động cơ xăng
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	15 cv

	3
	 Trục chân vịt
	1
	(151mm
	1
	(101 - (150 mm
	1
	(51 - (100 mm
	1
	(50 mm

	4
	 Chân vịt
	1
	(0,91 m
	1
	(0,61 - (0,90 m
	1
	(0,60 m
	1
	(0,6 m

	5
	 Tổ máy phát điện
	1
	101 kVA
	1
	30 kVA- 100 kVA
	1
	30 kVA
	
	

	6
	 Chuông điện
	3
	24 V
	3
	24 V
	3
	24 V
	1
	24 V

	7
	 Còi điện
	2
	24 V
	2
	24 V
	2
	24 V
	1
	24 V

	8
	 Tiết chế
	1
	24 V
	1
	24 V
	1
	24 V
	1
	24 V

	9
	 Vôn kế
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	10
	 Ampe kế
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	11
	 Pan me
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	12
	 Th​ước cặp
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	13
	 Máy khoan
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	14
	 Hệ thống nạp và khởi động bằng khí nén
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	15
	 Hệ thống nạp và khởi động bằng điện
	1
	
	1
	
	1
	
	
	

	16
	 Đồng hồ đo điện vạn năng
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật

	17
	 Máy hàn điện
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	
	
	

	18
	 Máy tiện
	1
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	
	
	


PHỤ LỤC VIII

THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
CỦA KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CỦA KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY

	STT
	Tên thiết bị
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất
	Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì
	Đào tạo, bổ túc đến hạng ba
	Đào tạo, bổ túc đến hạng tư; đào tạo, bồi dư​ỡng CCCM

	
	
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách
	Số lượng
	Quy cách

	1
	 Vùng nước để dạy thực hành
	1
	2 km
	1
	2 km
	1
	2 km
	1
	1 km

	2
	 Cột báo hiệu
	4 bộ
	Vật thật
	4 bộ
	Vật thật
	4 bộ
	Vật thật
	1 bộ
	Vật thật

	3
	 Phao giới hạn
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật

	4
	 Cầu tầu 
	30m
	Cố định
	25m
	Cố định
	20m
	Cầu tạm
	15m
	Cầu tạm

	5
	 Cột bích đôi
	2
	Vật thật
	2
	Vật thật
	1
	Vật thật
	
	

	6
	 Phương tiện thủy nội địa
	1
	(150 cv
	1
	(150 cv
	1
	75 cv
	1
	15 cv


PHỤ LỤC IX

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SƠ DẠY NGHỀ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	Văn bằng
	Chuyên môn
	Sư phạm
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	.........., ngày........tháng.........năm........
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(Ký tên, đóng dấu)


24. Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn .
24.1 .Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi giấy hẹn thời gian trả kết quả.

24.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đ. Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam.

24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần: 

- Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa            

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm, ảnh chụp không quá 06 tháng.

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao các loại bằng, GCNKNCM, chứng chỉ liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt  (đối với bằng thuyền trưởng, máy trưởng,CCCM hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do các cơ quan có thẩm quyền của  nước ngoài cấp) kèm bản chính để đối chiếu.

b. Số lượng: 01 bộ

24.4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

24.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

24.6 .Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có ):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải -PTNL.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

24.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy CNKNCM, CCCM

24.8. Lệ phí: 

- Lệ phí cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 VND

- Lệ phí cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi CCCM: 20.000 VND
24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn đề nghị dự học, thi, kiểm tra cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM

 24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

2. Hoàn thành chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại, hạng GCNKNCM, CCCM (trừ các trường hợp cụ thể quy định tại các khoản 9, 11 và khoản 13 Điều 6 của Thông tư 56 /2014/TT-BGTVT

3. Đủ tuổi, đủ thời gian nghiệp vụ, thời gian tập sự tính đến thời điểm ra quyết định thành lập hội đồng thi, kiểm tra tương ứng với từng loại, hạng GCNKNCM, CCCM quy định tại Điều 6 của Thông tư 56 /2014/TT-BGTVT.

4. Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

24.11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Quy chế thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội. 

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

      Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn

phương tiện thuỷ nội địa


Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………….

Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..;Nam (Nữ)

Sinh ngày…….tháng…….năm……………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………………

Điện thoại:..............................................; Email:..........................................

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):…………………...do………………………

cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………………


Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:..ngày….tháng….năm....

theo Quyết định số:…..…., ngày..….tháng…...năm.......của……………………


Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:

	TỪ.............ĐẾN..............
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	SỐ PTTNĐ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:

	+ Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:                                      
	   FORMCHECKBOX 


	+ Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:
	   FORMCHECKBOX 


	+ Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn: 
	   FORMCHECKBOX 


	+ Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn: 
	   FORMCHECKBOX 
 


Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………….…....................cho tôi được cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn...................để hành nghề. 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
 

	  
	
	………, ngày……..tháng…..năm…..

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ và tên)


*02 ảnh màu cỡ 3x4cm.

25.Thñ tôc KiÓm tra cÊp giÊy chøng nhËn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa.

25.1. Tr×nh tù thùc hiÖn.

B­íc 1: 

- Nh©n viªn hå s¬ hoÆc ®¨ng kiÓm viªn tiÕp nhËn yªu cÇu kiÓm tra (B»ng fax, c«ng v¨n hoÆc trùc tiÕp )

- L·nh ®¹o xem xÐt yªu cÇu kiÓm tra .

B­íc 2: §¨ng kiÓm viªn Ên ®Þnh sè nhËn d¹ng c«ng viÖc.

- ChuÈn bÞ c«ng t¸c kiÓm tra vµ lËp hå s¬ ban ®Çu

- Thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n theo yªu cÇu kiÓm tra 

- In kÕt qu¶ kiÓm tra

B­íc 3: L·nh ®¹o So¸t xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra

- Ký duyÖt hå s¬

-CÊp ph¸t hå s¬.

25.2. C¸ch thøc thùc hiÖn.

§¨ng kiÓm viªn kiÓm tra trùc tiÕp t¹i hiÖn tr­êng.

25.3.Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬.

* Thµnh phÇn:

- Hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc duyÖt (§èi víi ph­¬ng tiÖn kiÓm tra lÇn ®Çu, ®ãng míi)

- GiÊy chøng nhËn An toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ph­¬ng tiªn thuû néi ®Þa

- Sæ kiÓm tra kü thuËt ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa.

- Biªn b¶n kiÓm tra kü thuËt ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa (MÉu SA-07)

- B¸o c¸o  kiÓm tra kü thuËt ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa (MÉu SA-01)

* Sè l­îng: 01 bé.

25.4. Thêi h¹n gi¶i quyÕt : Trong thêi gian 24giê (giê lµm viÖc hµnh chÝnh = 3 ngµy) 

25.5. §èi t­îng thùc hiÖn: C¸ nh©n; Tæ chøc.

25.6. C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Trung t©m ®¨ng kiÓm ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i Hµ Nam.

25.7. KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy chøng nhËn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa vµ tem kiÓm ®Þnh

25.8. PhÝ, lÖ phÝ:

- PhÝ kiÓm ®Þnh thu theo Th«ng t­ 123/2013/TT – BTC ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2013 thay thÕ Q§ 129/1999/BVGCP ngµy 16/12/1999, cã hiÖu lùc tõ 15/10/2013.
- LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn: 20.000®ång thu theo Q§ 102/2008/TT-BTC ngµy 11/11/2008

25.9. Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai:Kh«ng cã

25.10. Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Kh«ng

25.11. C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh :

* LuËt giao th«ng ®­êng Thuû néi ®Þa sè 23/2004 Quèc héi kho¸ XI, cã hiÖu lùc tõ 01/01/2005.

* QuyÕt ®Þnh cña Bé GTVT:

- QuyÕt ®Þnh sè 25/2004/Q§- BGTVT ban hµnh Quy ®Þnh vÒ (§¨ng kiÓm ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa)cã hiÖu l­c tõ 01/01/2005

 - QuyÕt ®Þnh 51/2006/Q§-BGTVT ngµy 28/12/2006 ban hµnh (Quy ph¹m gi¸m s¸t kü thuËt vµ ®ãng ph­¬ng tiÖn thuû néi ®Þa cì nhá) Tiªu chuÈn ngµnh sè 22TCN 265 – 2006 cã hiÖu lùc tõ 12/01/2007

· QuyÕt ®Þnh sè 50/2006/Q§-BGTVT ngµy 28/12/2006 ban hµnh ( Quy ph¹m ng¨n ngõa « nhiÔm do tµu s«ng g©y ra)22TCN 264 – 2006 cã hiÖu l­c tõ 12/01/2007.

* Th«ng t­ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i:

- Th«ng t­ 61/2013/TT – BGTVT thay thÕ “TCVN 5801-2005”  B»ng QCVN 72:2013/BGTVT Ngµy 31/12/2013 cã hiÖu lùc tõ 17/2/2014.
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